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I. MỤC TIÊU

1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu

- Nêu được ví dụ minh họa tầm quan trọng của thông tin

- Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

- Phân biệt được thông tin và vật mang tin.

2. Năng lực

a. Năng lực tin học:

- Phát triển năng lực nhận biết và hình thành nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc (NLc)

- Từng bước nhận biết – một cách không tường minh – tính phi vật lí của thông tin, qua đó nâng cao năng lực tư duy trừu tượng.

b. Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, hợp tác, trao đổi nhóm.

3. Phẩm chất

- Có thái độ cởi mở, hợp tác khi làm việc nhóm

- Có thái độ khách quan, khoa học khi tìm hiểu thế giới tự nhiên

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập cho hoạt động 1.

2. Đối với học sinh: Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi

c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

- GV trình bày vấn đề: Trong cuộc sống hằng ngày, em nhìn thấy những con số, những dòng chữ, những hình ảnh trong sách; em nghe thấy tiếng chim hót, tiếng xe cộ đi lại trên đường. Tất cả những thứ đó được giác quan của em thu nhận và não xử lí để trở thành những hiểu biết của em về thế giới xung quanh.

Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đến với bài 1: Thông tin và dữ liệu.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thông tin và dữ liệu - Nghe gì? Thấy gì

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động để dần dần hình dung được khái niệm, nhận biết được các đặc điểm về dữ liệu và thông tin.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thông tin ở hoạt động 1 và yêu cầu thảo luận, tìm ra lời giải.

Hãy đọc đoạn văn sau và cho biết: Bạn Minh đã thấy những gì và biết được điều gì để quyết định nhanh chóng qua đường?

“Trên đường từ nhà đến trường, Minh phải đi qua...chuyển sang màu đỏ”.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận theo nhóm nhỏ.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi 2 bạn đại diện 2 nhóm đứng dậy báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	1. Thông tin và dữ liệu

Hoạt động 1. Nghe gì? Thấy gì?

Thấy gì?
Biết gì?
- Đường phố đông người, nhiều xe.

- Đèn giao thông dành cho người đi bộ đổi sang màu xanh.

- Các xe di chuyển chiều đèn đỏ dừng lại

- Có nguy cơ mất an toàn giao thông

-> Phải chú ý quan sát.

- Có thể qua đường an toàn

-> Quyết định qua đường nhanh chóng.



	Hoạt động 2: Thông tin và dữ liệu – Tìm hiểu các khái niệm, mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

a. Mục tiêu: Thông qua quá trình trả lời câu hỏi, đọc sgk HS nắm được khái niệm và mối quan hệ của thông tin và dữ liệu.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu một HS đướng dậy đọc thông tin trong sgk.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Từ hoạt động 1, em hãy đưa ra khái niệm về dữ liệu, thông tin và vật mang tin theo cách em hiểu?

+ Theo em, thông tin và dữ liệu có những điểm tương đồng và khác biệt nào?

+ Theo em, tiếng trống trường ba hồi chín tiếng là dữ liệu hay thông tin? Hãy giải thích rõ?

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi 1, 2 trang 6 sgk?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

+ GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.


	1. Thông tin và dữ liệu

a. Các khái niệm

- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

- Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

- Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin, ví dụ như giấy viết, đĩa CD, thẻ nhớ...

b. Sự tương đồng và khác biệt giữa thông tin và dữ liệu:

+ Thông tin và dữ liệu cùng đem lại hiểu biết cho con người nên đôi khi được dùng thay thế cho nhau.

+ Dữ liệu gồm những văn bản, con số, hình ảnh, âm thanh... là nguồn gốc của thông tin.

- Phân tích tiếng trống trường

+ TH1: Tiếng trồng trường 3 hồi 9 tiếng là thông tin nếu đặt trong bối cảnh ngày khai trường.

+ TH2: Tiếng trống trường 3 hồi 9 tiếng được ghi lại trong một tệp âm thanh thì thẻ nhớ chưa tệp âm thành đó là vật mang tin và âm thanh là dữ liệu.

Trả lời:

Câu 1: 1 – b, 2 – a, 3 – c

Câu 2:

16:00 0123456789
Dữ liệu
Hãy gọi cho tôi lúc 16:00 theo số điện thoại 0123456789
Thông tin


	Hoạt động 3: Tầm quan trọng của thông tin

a. Mục tiêu: Hiểu được sự quan trọng của thông tin trong cuộc sống.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu một HS đướng dậy đọc thông tin trong sgk.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Theo em, thông tin mang lại những gì cho con người? Nêu ví dụ?

+ Thông tin giúp con người điều gì? Nêu ví dụ?

+ Chia lớp thành 4 tổ để thực hiện hoạt động 2: Hỏi để có thông tin.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

+ GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	2. Tầm quan trọng của thông tin

- Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.

Ví dụ: Trong bài Con Rồng Cháu Tiên chúng ta biết được nguồn gốc của người Việt.

- Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả.

Ví dụ: Đài khí tượng thủy văn báo Hà Nội hôm nay trời rất nắng -> Bạn An đi học mang theo áo dài và mũ.

Hoạt động 2: Hs tiến hành thảo luận đưa ra một sơ đồ tư duy mô tả kế hoạch đi dã ngoại theo địa điểm tùy chọn của từng nhóm.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS thự hiện BT luyện tập trang 7 sgk

Bảng 1.1 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng (theo đơn vị mm) của hai năm 2017, 2018 ở một số địa phương (Theo tổng cục thống kê).
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Em hãy xem bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:

a. Các con số trong bảng là thông tin hay dữ liệu

b. Phát biểu “Tháng 6, Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu” là thông tin hay dữ liệu?

c. Trả lời câu hỏi: “Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm?”. Câu trả lời là thông tin hay dữ liệu?

d. Câu trả lời cho câu hỏi c) có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch không?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:

a. Các con số trong bảng đã cho là dữ liệu

b. Phát biểu đó là thông tin

c. Câu trả lời này là thông tin

d. Câu trả lời trong câu c có ảnh hưởng đến lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch. Nếu người đi du lịch muốn đến tham quan Huế thì tháng Ba là một lựa chọn tốt về thời gian vì họ sẽ tránh được những cơn mưa.

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trang 7 sách kết nối tri thức.

Câu 1. Em hãy nêu ví dụ cho thấy thông tin giúp em:

a. Có những lựa chọn trang phục phù hợp hơn

b. Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Câu 2. Em hãy nêu ví dụ về vật mang tin giúp ích cho việc học tập của em.

- HS tiếp nhận, trả lời câu hỏi:

Câu 1. Lấy ví dụ về vai trò của thông tin

a) Thông tin thời tiết giúp em lựa chọn tốt trong trang phục. Trước một buổi tham quan, hoặc chỉ đơn giản là trước khi đi học, thông tin thời tiết giúp HS chuẩn bị trang phục phù hợp. Chẳng hạn, vào những ngày nhiệt độ chênh lệch lớn, trời lạnh vào buổi sáng, nắng nóng vào buổi trưa thì khi đi học em cần mặc áo sơ mi bên trong áo khoác để khi nóng, bỏ bớt áo khoác ngoài, em vẫn có trang phục phù hợp.

b) Hiểu biết về luật giao thông đường bộ, để ý quan sát các đèn tín hiệu, biển báo giao thông, vạch kẻ đường sẽ giúp em đi trên đường phố tự tin hơn, an toàn hơn, nhất là tại những nút giao thông.

Câu 2. Lấy ví dụ về vật mang tin trong học tập: Sách, vở, bảng,... là những vật mang tin.

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Gắn với thực tế

- Tạo cơ hội thực hành cho người học


	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học

- Hấp dẫn, sinh động

- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Phiếu học tập

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
[image: image42.png]I O @ SGKTin hoc 6 (1).pdf x =B

(@] @ File | D/YEN/GIAO%20AN%20TIN®20HOC%.. . 75

76 | ofgs Q

¢ Hih 67. S0 db khdi md t céu i & nhanh
dang thidu

CAu tric 1 nhénh mo 14 viec dénh gid &
Hinh 6.7 chi thuc hign mot céng viéc (cong
diém) sau khi kiém tra didu kién. CAu tric Hinh 68. 50 a6 kni md 18
néy goila c4u tric r& nhanh dang thidu, chu nic 18 nhanh dang i

Céu tric & nhanh Céu nicré nhanh
dang théu dang d

Néu dang thi
thuc hien

otEm héy k& hai c8ng viéc trong cude séng dugc thyre hign tuln ty theo céc budc. L
Eim iy 18 ot oong w5 54 00 8 ks

2. Cau *Néu trdi mya thi em khong di dé bong c6 chira cAu tric ndo? Em hay mo ta
GAu nay bing 50 db khbi.

75

e e

X

Hird) X+ @ e Y

a W Q * £ 6

rid Pham Hai Yén -

NOIDUNG 3: PHAN LOAI HE DIEU HANH

H DUGI GOC DO SO NGUGI DUNG

enHoangAnh

ents O 1Like 10 views

ENG  201PM

AEC DY) 0 e B




Phiếu học tập số 1

Phiếu học tập số 2
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Ngày soạn: 26 / 9 /2021

Ngày dạy:   29 / 9 /2021( Tiết 1 )

                   06 / 10 / 2021 ( Tiết 2)
Tuần 3 – Tuần 4
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I. MỤC TIÊU

1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt
- Nêu được các hoạt động cơ bản trong xử lí thông tin

- Giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả để xử lí thông tin.

2. Năng lực tin học

- Phát triển năng lực giao tiếp, hòa nhập, hợp tác phù hợp với thời đại thông tin và nền kinh tế tri thức

- Phát triển tư duy công nghệ dựa trên sự mô phỏng hoạt động thông tin của con người, của máy tính..

3. Phẩm chất: Hình thành ý thức điều chỉnh hành vi dựa trên nhận thức và suy xét về thế giới.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên:

- Các ví dụ đa dạng về xử lí thông tin trong các hoạt động của con người.

- Một số ví dụ về việc máy tính giúp con người xử lí thông tin theo bốn bước xử lí thông tin cơ bản.

2. Đối với học sinh: Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS tiếp nhận thông tin.

c. Sản phẩm học tập: Thái độ của HS

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu một HS đứng dậy đọc to, rõ ràng hoạt động khởi động: Minh thích xem bóng đá và nhớ mãi một quả phạt đền. Khi cầu thủ thực hiện quả phạt, mắt anh ấy liên tục quan sát thủ môn và đoán xem góc nào của khung thành là sơ hở nhất. Sải bước, tạo đà, anh ấy đã khéo léo chiến thắng thủ môn bằng một cú sút rất mạnh vào góc cao của khung thành.

- GV mời HS ngồi xuống, tiếp lời: Câu chuyện trên của Minh liên quan đến việc xử lí thông tin, và để hiểu hơn các hoạt động cơ bản trong xử lí thông tin, chúng ta cùng đến với bài 2: Xử lí thông tin.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1. Xử lí thông tin

a. Mục tiêu: Nâng cao năng lực phân tích, tư duy trừu tượng, hình dung thông tin được xử lí ở mỗi hoạt động xử lí thông tin cơ bản.

b. Nội dung: GV trình bày, HS vận dụng sgk, kiến thức tiếp thu được để phát biểu và trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV gọi 1 HS đứng dậy đọc ví dụ về cầu thủ sút bóng.

- Sau khi đọc xong, GV chia lớp thành 4 nhóm lớn, yêu cầu các nhóm thực hiện hoạt động 1 trong SGK.

+ Bộ nào của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào?

+ Thông tin nào được bộ não cầu thủ ghi nhớ và sử dụng khi đá phạt?

+ Bộ não xử lí thông tin nhận được thành thông tin gì?

+ Bộ não chuyển thông tin điều khiển thành thao tác nào của cầu thủ?

+ Qúa trình xử lí thông tin của bộ não gồm những hoạt động nào?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS nghe bạn đọc, các nhóm tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

+ GV quan sát, hướng dẫn các nhóm khi cần sự giúp đỡ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.

Nhiệm vụ 2:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thầm bảng thông tin trong SGK. Sau khi kết thúc, GV hướng dẫn HS phân tích các bước xử lí thông tin.

- Sau đó, GV yêu cầu HS tìm một số ví dụ về hoạt động có ý thức của con người để phân tích các bước xử lí thông tin trong hoạt động đó.

- GV lưu ý HS: Mọi hoạt động của con người đều gắn liền với quá trình xử lí thông tin.

- GV yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi trang 9 sgk.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS đọc thông tin, tiếp nhận kiến thức và lấy ví dụ và tập phân tích.

+ GV quan sát, hướng dẫn HS khi cần sự giúp đỡ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi 1 – 2 bạn đứng dậy nêu ví dụ và phân tích các bước xử lí thông tin.

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
	1/ Xử lí thông tin

NV1:

1. Mắt theo dõi thủ môn đối phương, vị trí quả bóng và khoảng cách giữa các đối tượng đó.

2. Thông tin về vị trí và động tác của thủ môn đối phương, vị trí quả bóng và khoảng cách giữa các đối tượng đó.

3. Bộ não dùng kinh nghiệm để xử lí thông tin về vị trí của thủ môn thành điểm sơ hở khi bảo vệ khung thành, từ đó chuyển thành thông tin điều khiển đôi chân của cầu thủ.

4. Bộ não chuyển thông tin điều khiển đến hệ thống cơ bắp, thành những thao tác vận động toàn thân, đặc biệt là sự di chuyển của đôi chân, thực hiện cú sút phạt với hiệu quả cao nhất.

5. Qúa trình xử lí thông tin của bộ não gồm bốn hoạt động: Thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền.

NV2:

- Các bước xử lí thông tin
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- HS nêu ví dụ và phân tích

Trả lời câu hỏi:

a. Em đang nghe chương trình ca nhạc trên Đài Tiếng nói Việt Nam là thu nhận thông tin.

b. Bố em xem chương trình thời sự trên ti vi là thu nhận và lưu trữ thông tin.

c. Em chép bài trên bảng vào vở là lưu trữ thông tin và có thể là xử lí thông tin nữa.

d. Em thực hiện một phép tính nhẩm là xử lí thông tin.



	Hoạt động 2: Xử lí thông tin trong máy tính

a. Mục tiêu: HS nêu được ví dụ minh họa máy tính là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.

b. Nội dung: GV trình bày, HS vận dụng sgk, kiến thức tiếp thu được để phát biểu và trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thầm thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi: Ý chính mà đoạn văn bản muốn truyền đạt là gì?

- GV yêu cầu HS thực hiện trả lời câu hỏi trang 10 sgk.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày kết quả

+ GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.

Nhiệm vụ 2:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS chia nhóm 4 – 6 người và trả lời hai câu hỏi sau:

+ Em hãy nêu ví dụ máy tính giúp con người trong bốn bước xử lí thông tin.

+ Em hãy so sánh hiệu quả thực hiện công việc trên khi sử dụng và không sử dụng máy tính?

- GV gọi HS đứng dậy đọc thông tin trong Sgk, sau đó giảng giải cho HS để HS hiểu được xử lí thông tin trong máy tính cũng bao gồm các hoạt động xử lí thông tin giống như ở người.

- GV yêu cầu HS thực hiện trả lời câu hỏi trang 11 sgk.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.

+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày kết quả

+ GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
	2. Xử lí thông tin trong máy tính

NV1:

+ Máy tính có thể thực hiện các chức năng ở cả bốn bước xử lí thông tin giống như con người.

+ Máy tính thực hiện việc đó bằng các thành phần tương ứng với các hoạt động xử lí thông tin.

Trả lời câu hỏi:

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án C.

NV2:

- Một số ví dụ:

+ Soạn thảo văn bản, tính toán số học

+ Chuyển văn bản thành giọng nói và ngược lại

+ Dịch tự động từ văn bản và từ hình ảnh

+ Các ứng dụng di động, thông minh có hỗ trợ của Internet (thời tiết, thời sự, tìm đường, mua hàng, thanh toán...)

- Hiệu quả công việc sử dụng máy tính nhanh hơn so với khi không sử dụng máy tính.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập hoạt động 2.

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV đặt vấn đề, yêu cầu HS thực hiện bài tập 1 và 2 trang 11, sgk

- HS tiếp nhận, suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Câu 1. Vật mang tin xuất hiện trong hoạt động lưu trữ của quá trình xử lí thông tin. Bộ nhớ ngoài là vật mang tin.

Câu 2.

a) Quan sát đường đi của tàu biển: Thu nhận thông tin.

b) Ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan: Lưu trữ thông tin.

c) Chuyển thể một bài văn xuôi thành văn vần: Xử lí thông tin.

d) Thuyết trình chủ để tình bạn trước tập thể lớp: Truyền thông tin.

- GV gọi HS đứng dậy trình bày, gọi HS khác nhận xét, GV đánh giá, chuẩn kiến thức.

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS suy nghĩ và thực hiện bài tập 1 phần vận dụng trang 11, sgk.

- HS tiếp nhận, suy nghĩ và trả lời câu hỏi

Câu 1.

+ Thu nhận thông tin: Trả lời các câu hỏi: Đi đâu? Với ai? Xem gì? Chơi gì? Ăn gì? Mặc gì?...

+ Lưu trữ thông tin: Ghi chép nội dung chuẩn bị vào giấy hoặc số để không bị quên vì có nhiều chỉ tiết cụ thể.

+ Xử lí thông tin: Chuyển nội dung phức tạp thành dạng sơ đồ hoá, kẻ bảng.... để hình dung được toàn thể kế hoạch (như sơ đồ tư duy chẳng hạn).

+ Truyền thông tin: Trao đổi với người lớn, cô giáo để củng cố kế hoạch. Chia sẻ với bạn trong lớp để hoàn thiện kế hoạch và tổ chức hoạt động.

- GV gọi HS đứng dậy trình bày, gọi HS khác nhận xét, GV đánh giá, chuẩn kiến thức.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Gắn với thực tế

- Tạo cơ hội thực hành cho người học


	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học

- Hấp dẫn, sinh động

- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Phiếu học tập

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn: 11 / 10 /2021

Ngày dạy:   13 / 10 /2021( Tiết 1 )

                   20 / 10 / 2021 ( Tiết 2)
Tuần 5 – Tuần 6
I. MỤC TIÊU

1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt
- Giải thích được việc có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1.
- Biết được đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là bit và các bội của nó như Byte, KB, MB,…
- Nêu được sơ lược khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa cứng, đĩa CD, các loại thẻ nhớ,...
2. Năng lực

a. Năng lực tin học:

- Hình thành tư duy về mã hoá thông tin.
- Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ..

b. Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, hợp tác, trao đổi nhóm.

3. Phẩm chất

- Hình thành ý thức về sự đo lường, từ đó cân nhắc mức độ của các hành vi.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập cho hoạt động 1.

2. Đối với học sinh: Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi

c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức

d. Tổ chức thực hiện:

- GV trình bày vấn đề: Trong cuộc sống hằng ngày, em nhìn thấy những con số, những dòng chữ, những hình ảnh trong sách; em nghe thấy tiếng chim hót, tiếng xe cộ đi lại trên đường. Tất cả những thứ đó được giác quan của em thu nhận và não xử lí để trở thành những hiểu biết của em về thế giới xung quanh.

Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đến với bài 1: Thông tin và dữ liệu.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thông tin và dữ liệu - Nghe gì? Thấy gì

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động để dần dần hình dung được khái niệm, nhận biết được các đặc điểm về dữ liệu và thông tin.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS đọc thông tin ở hoạt động 1 và yêu cầu thảo luận, tìm ra lời giải.

Hãy đọc đoạn văn sau và cho biết: Bạn Minh đã thấy những gì và biết được điều gì để quyết định nhanh chóng qua đường?

“Trên đường từ nhà đến trường, Minh phải đi qua...chuyển sang màu đỏ”.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận theo nhóm nhỏ.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi 2 bạn đại diện 2 nhóm đứng dậy báo cáo kết quả làm việc của nhóm.

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	1. Thông tin và dữ liệu

Hoạt động 1. Nghe gì? Thấy gì?

Thấy gì?
Biết gì?
- Đường phố đông người, nhiều xe.

- Đèn giao thông dành cho người đi bộ đổi sang màu xanh.

- Các xe di chuyển chiều đèn đỏ dừng lại

- Có nguy cơ mất an toàn giao thông

-> Phải chú ý quan sát.

- Có thể qua đường an toàn

-> Quyết định qua đường nhanh chóng.



	Hoạt động 2: Thông tin và dữ liệu – Tìm hiểu các khái niệm, mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu

a. Mục tiêu: Thông qua quá trình trả lời câu hỏi, đọc sgk HS nắm được khái niệm và mối quan hệ của thông tin và dữ liệu.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu một HS đướng dậy đọc thông tin trong sgk.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Từ hoạt động 1, em hãy đưa ra khái niệm về dữ liệu, thông tin và vật mang tin theo cách em hiểu?

+ Theo em, thông tin và dữ liệu có những điểm tương đồng và khác biệt nào?

+ Theo em, tiếng trống trường ba hồi chín tiếng là dữ liệu hay thông tin? Hãy giải thích rõ?

- GV yêu câu HS trả lời câu hỏi 1, 2 trang 6 sgk?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

+ GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.


	1. Thông tin và dữ liệu

a. Các khái niệm

- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

- Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

- Vật mang tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin, ví dụ như giấy viết, đĩa CD, thẻ nhớ...

b. Sự tương đồng và khác biệt giữa thông tin và dữ liệu:

+ Thông tin và dữ liệu cùng đem lại hiểu biết cho con người nên đôi khi được dùng thay thế cho nhau.

+ Dữ liệu gồm những văn bản, con số, hình ảnh, âm thanh... là nguồn gốc của thông tin.

- Phân tích tiếng trống trường

+ TH1: Tiếng trồng trường 3 hồi 9 tiếng là thông tin nếu đặt trong bối cảnh ngày khai trường.

+ TH2: Tiếng trống trường 3 hồi 9 tiếng được ghi lại trong một tệp âm thanh thì thẻ nhớ chưa tệp âm thành đó là vật mang tin và âm thanh là dữ liệu.

Trả lời:

Câu 1: 1 – b, 2 – a, 3 – c

Câu 2:

16:00 0123456789
Dữ liệu
Hãy gọi cho tôi lúc 16:00 theo số điện thoại 0123456789
Thông tin


	Hoạt động 3: Tầm quan trọng của thông tin

a. Mục tiêu: Hiểu được sự quan trọng của thông tin trong cuộc sống.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu một HS đướng dậy đọc thông tin trong sgk.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Theo em, thông tin mang lại những gì cho con người? Nêu ví dụ?

+ Thông tin giúp con người điều gì? Nêu ví dụ?

+ Chia lớp thành 4 tổ để thực hiện hoạt động 2: Hỏi để có thông tin.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

+ GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	2. Tầm quan trọng của thông tin

- Thông tin đem lại hiểu biết cho con người. Mọi hoạt động của con người đều cần đến thông tin.

Ví dụ: Trong bài Con Rồng Cháu Tiên chúng ta biết được nguồn gốc của người Việt.

- Thông tin đúng giúp con người đưa ra những lựa chọn tốt, giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả.

Ví dụ: Đài khí tượng thủy văn báo Hà Nội hôm nay trời rất nắng -> Bạn An đi học mang theo áo dài và mũ.

Hoạt động 2: Hs tiến hành thảo luận đưa ra một sơ đồ tư duy mô tả kế hoạch đi dã ngoại theo địa điểm tùy chọn của từng nhóm.



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS thự hiện BT luyện tập trang 7 sgk

Bảng 1.1 cho biết lượng mưa trung bình hàng tháng (theo đơn vị mm) của hai năm 2017, 2018 ở một số địa phương (Theo tổng cục thống kê).
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Em hãy xem bảng 1.1 và trả lời các câu hỏi sau:

a. Các con số trong bảng là thông tin hay dữ liệu

b. Phát biểu “Tháng 6, Đà Nẵng ít mưa nhất so với các thành phố Hà Nội, Huế, Vũng Tàu” là thông tin hay dữ liệu?

c. Trả lời câu hỏi: “Huế ít mưa nhất vào tháng nào trong năm?”. Câu trả lời là thông tin hay dữ liệu?

d. Câu trả lời cho câu hỏi c) có ảnh hưởng đến việc lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch không?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:

a. Các con số trong bảng đã cho là dữ liệu

b. Phát biểu đó là thông tin

c. Câu trả lời này là thông tin

d. Câu trả lời trong câu c có ảnh hưởng đến lựa chọn thời gian và địa điểm du lịch. Nếu người đi du lịch muốn đến tham quan Huế thì tháng Ba là một lựa chọn tốt về thời gian vì họ sẽ tránh được những cơn mưa.

- GV nhận xét, chuẩn kiến thức

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trang 7 sách kết nối tri thức.

Câu 1. Em hãy nêu ví dụ cho thấy thông tin giúp em:

a. Có những lựa chọn trang phục phù hợp hơn

b. Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Câu 2. Em hãy nêu ví dụ về vật mang tin giúp ích cho việc học tập của em.

- HS tiếp nhận, trả lời câu hỏi:

Câu 1. Lấy ví dụ về vai trò của thông tin

a) Thông tin thời tiết giúp em lựa chọn tốt trong trang phục. Trước một buổi tham quan, hoặc chỉ đơn giản là trước khi đi học, thông tin thời tiết giúp HS chuẩn bị trang phục phù hợp. Chẳng hạn, vào những ngày nhiệt độ chênh lệch lớn, trời lạnh vào buổi sáng, nắng nóng vào buổi trưa thì khi đi học em cần mặc áo sơ mi bên trong áo khoác để khi nóng, bỏ bớt áo khoác ngoài, em vẫn có trang phục phù hợp.

b) Hiểu biết về luật giao thông đường bộ, để ý quan sát các đèn tín hiệu, biển báo giao thông, vạch kẻ đường sẽ giúp em đi trên đường phố tự tin hơn, an toàn hơn, nhất là tại những nút giao thông.

Câu 2. Lấy ví dụ về vật mang tin trong học tập: Sách, vở, bảng,... là những vật mang tin.

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Gắn với thực tế

- Tạo cơ hội thực hành cho người học


	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học

- Hấp dẫn, sinh động

- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Phiếu học tập

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:25 /10  /2021

Ngày dạy:  27  / 10 /2021 (Tiết 1)


03/11/2021 (Tiết 2)
Tuần 7-8
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nêu được mạng máy tính là gì và  lợi ích của nó trong cuộc sống

- Kể được tên những thành phần chính của một mạng máy tính.

- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.

2. Năng lực
2.1. Năng lực tin học: HS được hình thành và phát triển nhận biết được các thiết bị khác nhau trong một mạng máy tính. Nêu được ví dụ lợi ích có được từ mạng máy tính và một số thiết bị đầu cuối trong thực tế.

2.2. Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, hợp tác, trao đổi nhóm.

3. Phẩm chất
- Rèn luyện phẩm chất nhân ái, trung thực và kỷ luật.

- Tôn trọng và tuyệt đối thực hiện các yêu cầu, quy tắc an toàn khi thực hành trong phòng máy.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 

- Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập

2. Đối với học sinh: 

- Bảng hoặc giấy khổ rộng để các nhóm ghi kết quả thảo luận.

- Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Giúp HS xác định được sự hình thành mạng lưới là kết quả tất yếu của các hoạt động cộng đồng hợp tác. Duy trì sự kết nối và chia sẻ hình thành nên mạng lưới bền vững, tạo ra hiệu quả tốt hơn là làm việc một mình.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS xem một đoạn video

c. Sản phẩm học tập: HS trả lời câu hỏi

d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: GV cho HS xem 1 đoạn video về cuộc nói chuyện giữa 2 bạn. Sau đó GV yêu cầu HS quan sát một số hình ảnh liên quan tới mạng lưới và kể ra một vài mạng lưới tương tự như mạng lưới giao thông

- Sau khi HS  thảo luận xong, GV nhận xét đánh giá và dẫn dắt vào bài học mới, bài 4: Mạng máy tính

	2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Mạng máy tính là gì?
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hình thành khái niệm về mạng máy tính.
b. Nội dung: Học sinh đọc tài liệu và trả lời câu hỏi: Đặc điểm của mạng máy tính là gì? Cụ thể: mạng máy tính kết nối những gì với nhau? Khi kết nối, máy tính sẽ chia sẻ gì? 
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện: Giao yêu cầu cho các nhóm, các nhóm thảo luận và trả lời. 

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- NV1: GV nhấn mạnh lại nội dung của phần khởi động để HS hiểu được tình huống, sau đó nêu mục đích, yêu cầu HS chia nhóm, thực hiện hoạt động thảo luận trả lời ba câu hỏi Sgk trang 16: 

1. Em hãy kể ra một số mạng lưới, giống như mạng giao thông đường bộ.

2. Những gì được vận chuyển trên mạng lưới đó?

3. Em hãy chọn các phương án đúng

Điểm chung của những mạng lưới đó là gì?

a. Có nhiều thành viên

b.Chia sẻ tài nguyên

c. Kết nối các thành viên

d. Có nhiều đường cắt nhau

- NV2: GV gọi 1 HS đứng dậy đọc to, rõ ràng phần kiến thức mới ở SGK. Sau đó, giữ nguyên các nhóm được phân chia ở NV1, HS tiếp tục đọc, thảo luận và hoàn thành “?” trang 17 SGK.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi 

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả

+GV chiếu một số hình ảnh mạng lưới cho HS qua sát.

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét từng nhóm -> đưa ra kết quả chính xác, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.
	1. Mạng máy tính là gì?

Hai hay nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối để truyền thông cho nhau tạo thành mạng máy tính

Lợi ích của mạng máy tính : Người sử dụng có thể liên lạc 



	Hoạt động 2: Các thành phần của mạng máy tính
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nhận diện một số thành phần chính trong mạng máy tính 
b. Nội dung: Học sinh quan sát hình ảnh từ máy chiếu . Học sinh trả lời về tên các thiết bị nhận biết được. Học sinh nhận diện ra thiết bị kết nối mạng có dây và thiết bị kết nối không dây. 
c. Sản phẩm học tập: Học sinh viết vào phiếu học tập chia cột các thành phần phân loại được.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy đọc nội dung SGK trang 18

- GV yêu cầu HS quan sát hình 2.1 và trả lời câu hỏi: mạng máy tính kết nối những gì với nhau? Khi kết nối, máy tính sẽ chia sẻ gì? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát kĩ các bước thực hiện của GV.

+GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung nắm rõ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng dậy trình bày lại về các thành phần mạng

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Các thành phần của mạng máy tính

Mạng máy tính gồm:

- Các thiết bị đầu cuối( máy tính, điện thoại, máy in…)

- Các thiết bị kết nối ( đường truyền dữ liệu, bộ chia, bộ chuyển mạch,….)

- Phần mềm mạng( ứng dụng truyền thông….)

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các khái niệm: Mạng máy tính, các thành phần của mạng máy tính
b. Nội dung: Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 và 2 trong phần luyện tập trang 19.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS thự hiện BT luyện tập 1; 2  trang 19 sgk
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Câu 1: Đáp án A và C. 

Câu 2: Đáp án B và C. 

Giải thích thêm cho học sinh về việc tại sao một chiếc điện thoại thông minh cũng được coi là thiết bị đầu cuối trong mạng máy tính. Vì ngày nay, điện thoại thông minh được trang bị thêm tính năng để có thể tham gia vào mạng máy tính. Điện thoại di động cũ không thể thực hiện được. 

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Học sinh liên hệ với mạng máy tính trong thực tiễn, lợi ích từ mạng, thuận lợi khi sử dụng mạng không dây so với mạng có dây.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của nhóm

d. Tổ chức thực hiện:
- GV chia lớp thành 4 nhóm lớn và yêu cầu:
+ Nhóm 1 và nhóm 3 đọc, thảo luận và trả lời câu hỏi 1 

+ Nhóm 2 và nhóm 4 đọc, thảo luận và trả lời câu hỏi 2 

- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận và ghi kết quả vào bảng phụ:
Câu 1: 
trong nhà em có những thiết bị nào dùng mạng Internet.? Những thiết bị này dùng mạng có dây hay không dây? Chúng kết nối qua thiết bị mạng là gì? 

Trả lời: Có bộ định tuyến không dây do nhà cung cấp mạng cấp gọi là modem; máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng, tivi thông minh (có thể có máy tính để bàn của em)

Giải thích thêm thiết bị mạng của nhà mạng cung cấp là kết hợp giữa modem (chuyển đổi tín hiệu từ mạng máy tính với mạng viễn thông của nhà cung cấp) và tính năng Access Point ( điểm truy cập không dây)

Câu 2: 

Em truy cập Internet bằng máy tính để bàn so với sử dụng mạng bằng các thiết bị không dây như điện thoại thông minh, máy tính bảng có ưu nhược điểm gì không?

Trả lời: Dùng mạng dây trên máy tính để bàn có tốc độ ổn định nhất nhưng không thuận tiện bằng dùng mạng không dây trên các thiết bị Wifi. Các thiết bị không dây sẽ có chất lượng không đều ở các vị trí khác nhau do bị chắn sóng hoặc nhiễu bởi nhiều nguyên nhân.

- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm và tuyên dương những nhóm có bài làm tốt nhất.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học - Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:  8 /11  /2021

Ngày dạy:  10  / 11 /2021

Tuần 9
I. MỤC TIÊU

1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Biết Internet là gì?

- Biết một số đặc điểm và lợi ích chính của Internet

2. Năng lực

- Thông qua các hoạt động học tập, HS được hình thành và phát triển tư duy loogic, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, giúp các em phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp và thuyết trình.

- Nội dung trong bài học gắn liền với thực tế nên giúp các em vận dụng được kiến thức của bài học vào cuộc sống một cách linh hoạt và sáng tạo.

3. Phẩm chất: Các hoạt động luôn hướng đến việc khuyến khích các em có ý thức trách nhiệm, biết chia sẻ, tăng cường giao tiếp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: Giáo án, một số hình ảnh về Internet, nội dung hoạt động nhóm, phiếu đánh giá, bảng nhóm cho hoạt động nhóm, máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh: Sgk, SBT, bút màu, tìm hiểu trước một số kiến thức về Internet.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài thực hành.

b. Nội dung: HS đọc thông tin trong sgk, thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu 2 HS đứng dậy, đóng vai An và Minh đọc đoạn mở đầu.

- GV nhận xét hai bạn đóng vai, đặt vấn đề: Đoạn hội thoại trên đang giới thiệu với chúng ta về mạng internet. Vậy Internet là gì và nó có những đặc điểm và lợi ích gì, chúng ta cùng đến với bài 5: Internet

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Internet

a. Mục tiêu: Biết được Internet là gì.

b. Nội dung: Tìm hiểu nội dung trong sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (4 – 6) bạn, yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi vào bảng nhóm:

+ Em hiểu Internet là gì?
+ Người sử dụng Internet có thể làm được gì khi truy cập Internet?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi

+ GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Nhóm trưởng trình bày kết quả.

+ GV gọi HS khác đứng dậy nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, đưa ra các câu trả lời chính xác và khái quát.

Nhiệm vụ 2:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV gọi HS đứng dậy đọc thông tin sgk và trả lời câu hỏi:

+ Muốn truy cập Internet thì máu tính cần phải làm gì?
+ Em hãy nêu một số nhà cung cấp dịch vụ Internet?
+ Các dịch vụ thông tin phổ biến trên Internet là gì?
- GV chốt kiến thức cần ghi nhớ trong hộp kiến thức.

- Tiếp đó, GV yêu cầu HS hoàn thành nhanh câu hỏi trang 21 sgk.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi

+ GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Nhóm trưởng trình bày kết quả.

+ GV gọi HS khác đứng dậy nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, đưa ra các câu trả lời chính xác và khái quát.
	1. Internet
NV1:
- Internet là mạng máy tính toàn cầu kết nối các máy tính và các mạng máy tính.

- Khi truy cập internet, người sử dụng có thể tìm kiếm, trao đổi và chia sẻ thông tin (liên lạc với người khác qua điện thoại hoặc thư điện tử, học ngoại ngữ, xem tin tức, nghe nhạc, xem phim, chơi game...).

NV2:

- Máy tính cần có kết nối với Internet.

- Nhà cung cấp internet: FPT, VNPT, Viettel...

- Các dịch vụ thông tin phổ biến trên Internet: WWW, tìm kiếm thông tin, thư điện tử...

Trả lời câu hỏi:
a. ...liên kết.... mạng....

b. ...chia sẻ.... thông tin....

c. .....dịch vụ....



	Hoạt động 2: Đặc điểm của Internet

a. Mục tiêu: HS nêu được các đặc điểm chung của Internet: toàn cầu, tương tác, dễ tiếp cận, không chủ sở hữu, cập nhật...

b. Nội dung: Tìm hiểu nội dung trong sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận và trả lời: Theo em Internet có những đặc điểm gì?
- GV đánh giá bài làm của HS sau đó trình bày trước lớp các đặc điểm chính của Internet:

+ Tính toàn cầu
+ Tính tương tác
+ Tính dễ tiếp cận
+ Tính không chủ sở hữu
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 21 sgk:

+ Internet có những đặc điểm chính nào dưới đây?
+ Trong các đặc điểm của Internet, em thích đặc điểm nào nhất, vì sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Các nhóm nhận yêu cầu của GV, tổ chức thảo luận, đưa ra kết quả.

+ GV quan sát, nhận xét và hỗ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện các nhóm đứng dậy trình bày kết quả của nhóm.

+ GV gọi HS khác đánh giá, nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Đặc điểm của Internet
+ Tính toàn cầu: Là mạng máy tính được hàng tỉ người sử dụng trên toàn cầu.

+ Tính tương tác: người dùng có thể nhận và gửi thông tin.

+ Tính dễ tiếp cận: Tốc độ truy cập cực nhanh, có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.

+ Tính không chủ sở hữu: là mạng máy tính toàn cầu, không thuộc cá nhân hay tổ chức nào sở hữu.

Trả lời câu hỏi:
+ Đặc điểm chính của Internet gồm đáp án: A, B, D, F

+ Hs trả lời theo cảm nhận, suy nghĩ của mình.



	Hoạt động 3: Một số lợi ích của Internet

a. Mục tiêu: HS nêu được các lợi ích của Internet, thấy được sức ảnh hưởng của Internet tới các hoạt động trong cuộc sống.

b. Nội dung: Tìm hiểu nội dung trong sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt vấn đề, nêu nội dung và yêu cầu của hoạt động này để các nhóm HS thực hiện nội dung thảo luận:

+ Em thường dùng Internet để làm những việc gì?
+ Internet có những lợi ích gì?
- GV cho HS đọc thông tin, chốt kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Hãy chọn những việc mà em có thể làm với Internet?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Các nhóm nhận yêu cầu của GV, thảo luận, đưa ra kết quả.

+ GV quan sát, nhận xét và hỗ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện các nhóm đứng dậy trình bày kết quả của nhóm.

+ GV gọi HS khác đánh giá, nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.


	3. Một số lợi ích của Internet
- Truy cập Internet để tìm tài liệu học tập, học ngoại ngữ, học trực tuyến, xem tin tức, tìm kiếm thông tin, trao đổi thư, nhắn tin với bạn bè thầy cô, giải trí, mua bán, đăng bài trên mạng xã hội...

- Internet là nguồn cung cấp thông tin khổng lồ cùng nhiều dịch vụ thông tin như: hệ thống các trang web (www), tìm kiếm, thư điện tử...

- Internet cung cấp môi trường làm việc từ xa giúp đào tạo, hội thảo, học tập, kinh doanh, tư vấn, kết nối mọi người vượt qua khoảng cách và mọi sự khác biệt,...

Trả lời câu hỏi:

Những việc mà Internet có thể làm: a, b, d, e.




IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:  15 /11  /2021

Ngày kiểm tra:  17  / 11 /2021

Tuần 10- Tiết 10
I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 

- Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của HS sau khi học xong các bài 1, 2, 3 trong chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng và bài 4 trong chủ đề 2: Mạng máy tính và internet.

- Thông qua kiểm tra giáo viên đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của HS từ đó HS điều chỉnh cách học và GV điểu chỉnh cách dạy cho hợp lí.

2. Về năng lực: 

Rèn cho HS hình thành các năng lực sau:

- Năng lực tự học; Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực tư duy sáng tạo

- Năng lực tự quản lí.

- Năng lực sử dụng Công nghệ thông tin- truyền thông (ICT)

3. Về phẩm chất: 

Rèn luyện tính trung thực, tự giác, nghiêm túc trong làm bài kiểm tra.

4. Hình thức đề kểm tra: 30% trắc nghiệm - 70% tự luận
MA TRẬN ĐỀ

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
TL
	TL
	

	Bài 1. Thông tin và dữ liệu
	Nêu được khái niệm thông tin, dữ liệu, vật mang tin
	
	Phân biệt thông tin, dữ liệu
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1

2

20%
	
	
	1

0,5

5%
	
	
	1

2,5

25%

	Bài 2. Xử lí thông tin
	Chức năng của bàn phím, chuột
	Trình tự xử lí thông tin của con người.
	Ưu điểm của sử dụng máy tính
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0.5

5%
	
	1

0.5

5%
	
	1

0.5

5%
	
	
	3

1,5đ

10%

	Bài 3. Thông tin trong máy tính
	Biết được đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng thông tin là bit
	Mã hóa số 3 và số 6 thành dãy bit gồm 2 kí hiệu 0 và 1
	
	Đổi GB ra MB 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0.5

5%
	
	
	1

2

20%
	
	1

0.5

5%
	
	3

3.0đ

30%

	Bài 4. Mạng máy tính
	.Liệt kê được các thành phần của mạng tính
	
	Phân loại được 1 số loại thiết bị
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	1/2

1,5

15%
	
	
	1/2

1,5

15%
	
	1

3đ

30%

	Tổng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

1.0

10%
	3/2

3,5

35%
	1

0.5

5%
	1

2

20%
	2

1.0

10%
	1/2

1,5

15%
	1

0.5

5%
	
	9

10.0

100%


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC  2021- 2022
HUYỆN BA TƠ
Môn: Tin Học. – Khối: 6

         
---------***--------
Thời gian: 45  phút (Không tính thời gian phát đề)

	Trường TH&THCS Ba Liên                        Ngày kiểm tra: …/11/2021
Họ và tên: …………………………………..       Lớp: 6    Buổi: Sáng
	SBD …………

	Điểm
	Lời phê của giáo viên


	Người chấm bài

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Người coi KT

(Ký, ghi rõ họ và tên)



(Học sinh làm bài ngay trên tờ giấy này)
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau.
Câu 1: Theo em, ưu điểm của việc sử dụng máy tính là:

A. Tốc độ cao, chi phí thấp.

B. Chính xác, chi phí thấp

C. Thu nhận được tất cả các dạng thông tin

D. Tốc độ cao, làm việc không mệt mỏi.

Câu 2: Trong giờ học, thầy giáo đang ghi nội dung bài tập lên bảng. Lúc này các chữ viết trên bảng đóng vai trò là:

	A. Thông tin
	B. Dữ liệu
	C. Vật mang tin
	D. Cả A và B


Câu 3: Chức năng của bàn phím, chuột máy tính là:

	A. Thu nhận thông tin.

B. Hiển thị thông tin.
	C. Xử lí thông tin.

D. Lưu trữ thông tin.


Câu 4: Em hãy sắp xếp 4 hoạt động sau thành trình tự xử lí thông tin của máy tính:

	1. Truyền thông tin

3. Lưu trữ thông tin
	2. Thu nhận thông tin

4. Xử lí thông tin


Thứ tự đúng sẽ là:

	A. 1-2-3-4
	B. 4-3-2-1
	C. 2-4-3-1
	D. 2-3-4-1


Câu 5: Đơn vị nhỏ nhất dùng để đo dung lượng thông tin là:

	A. Bit
	B. Byte (B)
	C. Kilobyte (KB)
	D. Megabyte (MB)


Câu 6: Nếu một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 2 MB thì với dung lượng còn trống khoảng 4GB thì điện thoại có thể chứa khoảng bao nhiêu bức ảnh như vậy?

	A. 200
	B. 500
	C. 2000
	D. 2 triệu


Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 7: Thế nào là thông tin? Thế nào là dữ liệu? Thế nào là vật mang tin? Lấy ví dụ minh họa. (2 điểm)

Câu 8: Em hãy mã hóa số 3 và số 6 thành dãy các kí tự 0 và 1? (2 điểm)

Câu 9: Em hãy kể tên các thành phần của mạng máy tính? 1,5 điểm

Các thiết bị sau đây thuộc thành phần nào của mạng máy tính? (1,5 điểm)

Máy tính để bàn, điện thoại thông minh, Bluetooth, wifi, Phần mềm vào mạng, phần mềm mua sắm trực tuyến …

	PHÒNG GD&ĐT BA TƠ

 TRƯỜNG TH&THCS BA LIÊN



	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC: 2021-2022

MÔN:  Tin Học  -LỚP 6




Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	A
	D
	A
	C


Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1(2 điểm):

- Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện,…) và về chính mình. (0.5điểm)
- Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Thông tin thể hiện ở dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh,… (0.75điểm)

- Vật mang tin là phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin như: giấy, báo, USB, ổ đĩa, đĩaCD, VCD,…(0.75điểm)

Câu 2(2 điểm): 

	Mã hóa số 3 (1điểm)
Lần 1           0  1  2  3  4  5  6  7 Trái = 0

Lần 2:       0  1  2  3                    Phải = 1

Lần 3:               2  3                    phải = 1

Số 3: 011
	Mã hóa số 6 (1điểm)
Lần 1       0  1  2  3  4  5  6  7  Phải = 1

Lần 2:                      4   5  6  7 Phải = 1

Lần 3:                              6   7 Trái = 0

Số 6: 110


Câu 3(3 điểm): 

- Các thành phần của mạng máy tính (1,5điểm)

+ Thiết bị đầu cuối 

+ Thiết bị kết nối

+ Phần mềm mạng

- Phân biệt: (1,5điểm)

+ Thiết bị đầu cuối: Máy tính để bàn, điện thoại thông minh …

+ Thiết bị kết nối: Bluetooth, wifi

+ Phần mềm mạng: Phần mềm vào mạng, phần mềm mua sắm trực tuyến

Ngày soạn:  20 /11  /2021

Ngày dạy:  22  / 11 /2021

Tuần 11

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt:
- Biết Internet là gì?

- Biết một số đặc điểm và lợi ích chính của Internet

2. Năng lực

- Thông qua các hoạt động học tập, HS được hình thành và phát triển tư duy loogic, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, giúp các em phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp và thuyết trình.

- Nội dung trong bài học gắn liền với thực tế nên giúp các em vận dụng được kiến thức của bài học vào cuộc sống một cách linh hoạt và sáng tạo.

3. Phẩm chất: Các hoạt động luôn hướng đến việc khuyến khích các em có ý thức trách nhiệm, biết chia sẻ, tăng cường giao tiếp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: Giáo án, một số hình ảnh về Internet, nội dung hoạt động nhóm, phiếu đánh giá, bảng nhóm cho hoạt động nhóm, máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh: Sgk, SBT, bút màu, tìm hiểu trước một số kiến thức về Internet.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1 + 2 trong sgk:
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, tiến hành thảo luận, đưa ra đáp án:

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện các nhóm đứng dậy trình bày kết quả của nhóm.

+ GV gọi HS khác đánh giá, nhận xét.
Câu 1. Đáp án C.

Câu 2. Muốn máy tính kết nối được internet, người sử dụng cần đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1 + 2 phần vận dụng trang 22 sgk:
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, tiến hành thảo luận, đưa ra đáp án:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện các nhóm đứng dậy trình bày kết quả của nhóm.

+ GV gọi HS khác đánh giá, nhận xét.

Câu 1. Internet là một kho học liệu vô tận. Mọi người đều có thể tra cứu tài liệu để học tập và nghiên cứu, chia sẻ và tìm kiếm thông tin, dạy và học trực tuyến, đào tạo từ xa... Internet mang lại rất nhiều lợi ích của các bạn Hs trong việc học tập, trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ....

Câu 2. Internet là mạng máy tính toàn cầu, nhờ đó mà thông tin được trao đổi và truyển tải đi khắp nơi, mang lại nhiều lợi ích cho con người và cho sự phát triển của xã hội. Ngày nay, Internet có vai trò quan trọng ở rất nhiều lĩnh vực và góp phần thúc đẩy mối quan hệ về văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn cầu. Các công ty về máy tính và phần mềm không ngừng nâng cấp, sáng tạo và dành các khoản đầu tư lớn để cho ra mắt các sản phẩm mới, các phiên bản tốt hơn. Các nhà mạng cũng ngày càng nâng cao chất lượng các dịch vụ để Internet được sử dụng phổ biến và hiệu quả hơn. Chính vì vậy mà Internet được sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn: 27  / 11 / 2021

Ngày dạy: 29   / 11 / 2021 (Tiết 1)

      06 /12 / 2021 (Tiết 2)

Tuần 12-13

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

· Trình bày được các khái niệm World Wide Web, website, địa chỉ của website, trình duyệt.

· Biết cách sử dụng trình duyệt để vào trang web cho trước xem và nêu được các thông tin chính trên trang web đó

· Khai thác được các thông tin trên một số trang web thông dụng: tra từ điển, xem tin thời tiết, thời sự…

2. Về năng lực: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vấn đề về Tổ chức thông tin trên Internet, trình duyệt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện, giải quyết các câu hỏi ở hoạt động 1, các ?, các bài tập phần luyện tập và phần vận dụng.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học.

3. Về phẩm chất: 
- Các hoạt động luôn hướng đến việc khuyến khích các em có ý thức trách nhiệm, biết chia sẻ, sáng tạo và hợp tác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· GV: Giáo án, nội dung hoạt động nhóm, nội dung thực hành, một số hình ảnh liên quan đến bài học, bảng nhóm, máy tính có kết nối mạng, máy chiếu.

· HS: Sách giáo khoa Tin học lớp 6, bút màu, tìm hiểu trước một số kiến thức về WWW
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề. Chiếu video Lịch sử phát triển của Internet (https://www.youtube.com/watch?v=uYilx4o783s)

c. Sản phẩm học tập: Hs 

d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: Khi truy cập Internet, em sẽ bước vào một thế giới thông tin vô cùng rộng lớn. Các trang thông tin trên Internet sẽ đưa tâm trí em đi từ những câu chuyện hấp dẫn đến những bản nhạc du dương, từ những hình ảnh đẹp đến những kho tri thức quý giá. Các trang thông tin được nối với nhau tạo thành một mạng giống như một mạng nhện khổng lồ bao trùm lên cả thế giới nên nó được gọi là World Wide Web (WWW) hay mạng thông tin toàn cầu. Đối với người sử dụng, mạng thông tin toàn cầu là một dịch vụ trên Internet.

- Để hiểu rõ hơn về mạng thông tin toàn cầu Internet chúng ta sẽ cùng vào bài học mới, Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu Internet.

	2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cách tổ chức thông tin
a. Mục tiêu: Hs biết cách tổ chức thông tin trên internet. Nêu được các dạng thông tin trên Internet. Nhận biết sự khác nhau giữa văn bản và siêu văn bản. Biết thế nào là website, liên kết, siêu văn bản, trang chủ, địa chỉ của website.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:


Mỗi website là tập hợp các trang web liên quan và được truy cập thông qua một địa chỉ.

	· Mỗi website do một người hoặc một tổ chức quản lí. Trang chủ (homepage) của website là trang được mở ra đầu tiên khi truy cập website đó. Địa chỉ của trang chủ chính là địa chỉ của website.

· Hệ thống các website trên Internet tạo thành Mạng thông tin toàn cầu.
Đáp án
1. B

2. http://thieunien.vn là địa chỉ của website báo Thiểu niên Tiền phong.

https://vi.wikipedia.org là địa chỉ trang chủ của website Bách khoa toàn thư tiếng Việt.

https://vi.wikipedia.org/wiki/lnternet là địa chỉ của trang web về Internet trong website Bách khoa toàn thư tiếng Việt.


	

	Hoạt động 2.2: Trình duyệt
a. Mục tiêu: Thông qua nhiệm vụ, HS biết được để truy cập vào một website cần dùng một phần mềm ứng dụng được gọi là trình duyệt (web browser).

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi và thực hiện.

c. Sản phẩm học tập: Sử dụng được trình duyệt để duyệt web

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt vấn để giới thiệu trình duyệt. Chiếu các hình ảnh biểu tượng của một số trình duyệt như Mozilla, Google Chrome, Cốc cốc, Opera…

- GV minh họa máy tính, chỉ rõ trình duyệt đang dùng, quá trình duyệt web.

- Hs thực hiện truy cập vào trang web http://hanhtrangso.nxbgd.vn qua trình duyệt Cốc Cốc.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát kĩ các bước thực hiện của GV.

+GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung nắm rõ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng dậy trình bày lại quy trình để truy cập vào trang web bất kì.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Trình duyệt

- Duyệt web là hoạt động truy tìm theo các liên kết để tìm thông tin.

- Muốn truy cập vào một trang web, ta cần sử dụng một trình duyệt:  Mozilla, Google Chrome, Cốc cốc, Opera…

+ Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt.

+ Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ của trình duyệt.

+ Nhấn phím Enter.



	3. HOẠT ĐỘNG 3: Thực hành khai thác thông tin trên trang web
a. Mục tiêu: Hs sử dụng được một trình duyệt để truy cập vào trang web có địa chỉ vi.wikipedia.org vào các mục chính để xem các bài viết.

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:


b

	Website trên Internet.

	
	3.Để truy cập các trang web ta cần

	c.Các trang web

liên quan


	4.WWW là hệ thống các

	D.Các liên kết trỏ

 đến đó



	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thực hành, trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

· Hs báo cáo kết quả thực hành, báo cáo kết quả trả lời câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Kết thúc phần thực hành, GV cùng Hs nhận xét, đánh giá buổi học
	Đáp án

1. C

2. 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng. 

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học thực hiện truy cập trang web thông qua các trình duyệt

c. Sản phẩm học tập: Hs truy cập và khai thác được thông tin trên một số trang web
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

Trả lời các câu hỏi:

1.Có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông  tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet?

2.Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập trang web có địa chỉ http://hoahoctro.tienphong.vn và http://vtv7.vtv.vn để xem thông tin có trên trang web (tên, biểu tượng, các mục chính…) và theo các liên kết trỏ đến các trang web khác. Lưu địa chỉ các trang web em thích vào thanh Bookmark

Lưu địa chỉ các trang web em thích vào trang Book mark

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thực hành
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

· Hs báo cáo kết quả thực hành

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm và tuyên dương những hs có bài làm tốt nhất.
	Đáp án

1- Trong sách: Sắp xếp tuần tự theo chủ đề hoặc chương, bài, phần, nội dung từng phần. Khi người dùng cần tìm kiếm thông tin thì phải theo tuần tự, xem nội dung đó thuộc bài nào, chương mấy, ở trang nào trong sách. Đây là cách tổ chức tuyến tính.

-Trên Internet: Thông tin tổ chức dưới dạng siêu văn bản. Người sử dụng có thể dễ dàng truy cập để xem nội dung các trang web khi máy tính được kết nối với Internet. Các liên kết giúp người sử dụng dễ dàng di chuyển đến một trang web cụ thể có liên quan đến nội dung cần quan tâm, không theo tuần tự. Đây là cách tổ chức phi tuyến tính.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU

1. Mức độ/ yêu cầu cần đạt
- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm.

- Xác định được từ khóa ứng với mục đích tìm kiếm cho trước

- Thực hiện được việc tìm kiếm và khai thác thông tin trên internet

2. Năng lực
a. Năng lực tin học: HS được hình thành và phát triển năng lực tìm kiếm một thông tin trên internet với từ khóa cụ thể

b. Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, hợp tác, trao đổi nhóm.

3. Phẩm chất
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng trong học và tự học

- Tôn trọng và tuyệt đối thực hiện các yêu cầu, quy tắc an toàn khi thực hành trong phòng máy.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 

- Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập

- Chuẩn bị một số tình huống để yêu cầu HS dựa vào đó đưa ra cách giải quyết vấn đề  

- Phòng thực hành đảm bảo kết nối mạng để HS truy cập mạng tốt nhất

2. Đối với học sinh: 

- Bảng hoặc giấy khổ rộng để các nhóm ghi kết quả thảo luận.

- Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS chơi trò chơi

c. Sản phẩm học tập: HS tổ chức chơi trò chơi

d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: GV chia lớp thành 2 nhóm. Sau đó GV yêu cầu hai nhóm cùng chơi trò chơi “Nghe nhạc đoán tên bài hát”. Gồm 5 đoạn nhạc

GV sẽ mở một  đoạn nhạc trong thời gian quy định là 30 giây và yêu cầu nhóm nào đưa ra đáp án sớm nhất sẽ thắng.  Lưu ý: các thành viên trong nhóm có thể sử dụng “tài liệu”

- Sau khi đưa ra quyết định nhóm thắng cuộc GV trao thưởng bằng cách yêu cầu cả lớp cho tràn vỗ tay, GV nhận xét đánh giá và dẫn dắt vào bài học mới, Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet
a. Mục tiêu: HS biết được các khái niệm về máy tìm kiếm, từ khóa. Cách sử dụng máy tìm kiếm với từ khóa cụ thể để tìm kiếm thông tin

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- NV1: GV nhấn mạnh lại nội dung của phần khởi động để HS hiểu được tình huống, sau đó nêu mục đích, yêu cầu HS chia nhóm, thực hiện hoạt động thảo luận: Để đưa ra đáp án tên bài hát đúng chính xác và nhanh nhất thì em sẽ làm như thế nào nếu có sẵn máy tính kết nối internet?

- NV2: Yêu cầu HS trả lời theo nhóm nhỏ (2hs/1 nhóm) để hoàn thành câu hỏi 1.2 phần hoạt động 1 sgk trang 28

- NV3: HS tiếp tục đọc, thảo luận và hoàn thành “?” trang 29

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét từng nhóm -> đưa ra kết quả chính xác, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.
	1. Tìm kiếm thông tin trên internet

a. Máy tìm kiếm: là một website đặc biệt, giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa.

Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết. Các liên kết có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video..

b. Từ khóa: là một từ hoặc một cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp. Từ khóa rất quan trọng. Lựa chọn từ khóa phù hợp sẽ giúp tìm kiếm nhanh và chính xác.



	Hoạt động 2: Thực hành – Tìm kiếm và khai thác thông tin trên internet
a. Mục tiêu: Thông qua nhiệm vụ, tìm kiếm thông tin và hình minh họa về vai trò của tầng ozon

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi và thực hiện.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy nêu nhiệm vụ của bài thực hành.

- GV yêu cầu HS quan sát GV hướng dẫn và thực hiện các bước thực hành:

+ B1: Sử dụng máy tìm kiếm www.google.com

+ B2: Nhập từ khóa “ vai trò của tầng ozon”

+ B3: Nhấn phím enter

GV chú ý cho HS biết, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị dưới dạng (hình ảnh, tin tức, video…)

+ B4: Thực hiện sao chép nội dung vừa tìm kiếm được 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát kĩ các bước thực hiện của GV.

+GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung nắm rõ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng dậy trình bày lại thao tác tìm kiếm thông tin về “ vai trò của tầng ozon”

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Thực hành – Tìm kiếm và khai thác thông tin trên internet:
+ B1: Sử dụng máy tìm kiếm www.google.com

+ B2: Nhập từ khóa “ vai trò của tầng ozon”

+ B3: Nhấn phím enter

+ B4: Thực hiện sao chép nội dung vừa tìm được:

    *Chọn nội dung cần sao chép, nhấn tổ hợp phím ctrl + C

    *Mở tệp văn bản, nhấn tổ hợp phím Ctrl + V 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS thự hiện BT luyện tập 1; 2  trang 31 sgk
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:
Câu 1. Đáp án .D

Câu 2. Đáp án .C

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của HS, chuẩn kiến thức.

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
- GV chia lớp thành 4 nhóm lớn và yêu cầu:
+ Nhóm 1 và nhóm 3 đọc, thảo luận và thực hành trên máy tính câu hỏi 1 phần vận dụng trang 31 SGK 
+ Nhóm 2 và nhóm 4 đọc, thảo luận và trả lời câu hỏi 2 phần vận dụng trang 31 SGK
- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận và ghi kết quả vào bảng phụ:
- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm và tuyên dương những đội có bài làm tốt nhất.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học - Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Biết được thư điện tử là gì.
- Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác.
- Biết tài khoản thư điện tử, hộp thư điện tử, thành phần của địa chỉ thư điện tử.
- Thực hiện được một số thao tác cơ bản: đăng kí tài khoản thư điện tử, đăng nhập, soạn, gửi, đăng xuất thư điện tử.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung

Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về khái niệm Thư điện tử, dịch vụ thư điện tử, tài khoản thư điện tử.

Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về: Địa chỉ thư điện tử

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được các phương thức trao đổi thông tin xưa và nay.

2.2. Năng lực Tin học

Năng lực C (NLc): 

 - Nhận biết thư điện tử

- Nêu được ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ thư điện tử

- Phân biệt được các thành phần của địa chỉ thư điện tử
- Nhận biết tài khoản thư điện tử

- Nhận biết được hộp thư điện tử

- Nhận biết được dịch vụ thư điện tử

- Nhận biết cách đăng ký tài khoản 

- Nhận biết được cách đăng nhập, soạn, gửi, đăng xuất

3. Phẩm chất
- Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan

- Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẵn sang, giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 

- Giáo án, một số bức thư gửi bưu điện, thư điện tử, vài hình ảnh về các phương thức liên lạc khác, nội dung hoạt động nhóm, bảng nhóm, máy tính, máy chiếu.
2. Đối với học sinh: 

- Sách giáo khoa, sách bài tập, bút màu, tìm hiểu trước về kiến thức thư điện tử cùng các phương thức liên lạc khác.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời vấn đề

c. Sản phẩm học tập: 

Thư tay. Từ phương tiện thô sơ như chạy bộ, ngựa, chim bồ câu,… sau đó thì ô tô, máy bay

Thư điện tử. Mạng Internet

d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: 

 Chiếu một số hình ảnh về các phương thức liên lạc khác nhau. Em hãy nêu một số phương tiện mà con người liên lạc với nhau?

- Sau khi học sinh thực hiện xong, GV nhận xét đánh giá và dẫn dắt vào bài học mới, bài 8 Thư điện tử

	2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Thư điện tử. Tài khoản thư điện tử
a. Mục tiêu: HS hiểu được 
- Quy trình gửi và nhận thư qua đường bưu điện.

- Tiến trình gửi thư qua đường bưu điện.

- Nêu được những hiểu biết về thư điện tử, tài khoản thư điện tử.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

NV1:

- Thông qua các hệ thống dịch vụ xã hội như bưu điện, chuyển phát nhanh,..

- HS trả lời từ thô sơ ( chạy bộ, xe ngựa) đến các phương tiện hiện đại (ôtô, máy bay)

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- NV1: GV nhấn mạnh lại nội dung của phần khởi động để HS hiểu được tình huống, sau đó nêu mục đích, yêu cầu HS chia nhóm, thực hiện hoạt động thảo luận: 

- Việc trao đổi thư thông qua gì?

- Thư được chuyển từ người gửi đến người nhận thông qua phương tiện nào?

- NV2: GV gọi 1 HS đứng dậy đọc to, rõ ràng phần kiến thức mới ở SGK. Sau đó, giữ nguyên các nhóm được phân chia ở NV1, HS tiếp tục đọc, thảo luận và hoàn thành yêu cầu dưới:

1. Để soạn và gửi một bức thư qua đường bưu điện đến tay người nhận thì cần những gì và thực hiện như thế nào?

2. Em biết gì về thư điện tử? Tài khoản thư điện tử?

3. Địa chỉ thư điện tử có dạng?

- NV3: Yêu cầu HS tiếp tục đọc, thảo luận và hoàn thành yêu cầu “?” cuối trang 37/sgk

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét từng nhóm -> đưa ra kết quả chính xác, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.
	1. Thư điện tử. Tài khoản thư điện tử

NV2:

- Thư điện tử (email hay e-mail) là thư được gửi và nhận bẳng phương tiện điện tử. Thư điện tử là một trong những hình thức trao đổi thông tin được rát nhiều người sử dụng.
- Dịch vụ thư điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng soạn thảo, gửi, nhận, chuyển tiếp, lưu trữ và quản lí thư điện tử cho người sử dụng.
- Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<địa chỉ máy chủ thư điện tử>

NV3:

1. Dịch vụ thư điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng để soạn, gửi, nhận, chuyển tiếp, lưu trữ và quản lý thư điện tử cho người sử dụng

2. Địa chỉ B là sai vì thiếu @, thừa dấu “.” nằm trước chữ “gmail” của tên.

	Hoạt động 2.2: Ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ thư điện tử
a. Mục tiêu: 
- Nêu được so với các phương thức liên lạc khác, dịch vụ thư điện tử có ưu điểm và nhược điểm gì.

- Những ưu điểm đó đem lại những lợi ích gì cho hoạt động của con người, cho xã hội.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi và thực hiện.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- NV1: GV gọi 1 HS đứng dậy đọc to, rõ ràng phần kiến thức mới ở SGK. Sau đó, giữ nguyên các nhóm được phân chia ở HĐ1, HS tiếp tục đọc, thảo luận và hoàn thành yêu cầu dưới:

1. Em hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ thư điện tử?
- NV2: Yêu cầu HS tiếp tục đọc, thảo luận và hoàn thành yêu cầu “?”  trang 38/sgk

- Em hãy nêu các ưu điểm và hạn chế của dịch vụ thư truyền thống. Các điểm đó đã thay đổi thế nào khi ta sử dụng dịch vụ thư điện tử?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét từng nhóm -> đưa ra kết quả chính xác, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.
	2. Ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ thư điện tử 

NV1:

- Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử: chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, thuận tiện,..

- Nhược điểm: phải sử dụng phương tiện điện tử kết nối mạng, có thể gặp một số nguy cơ, phiền toái.

NV2:

- Ưu điểm

Dịch vụ thư truyền thống có thể chuyển thư bằng các phương tiện khác nhau: máy bay, tàu, xe, người,.. tới mọi nơi không cần các thiết bị điện tử, kết nối mạng

- Nhược điểm

Chi phí cao, thời gian chuyển thư dài, số lượng thư gửi và nhận bị hạn chế, có thể bị chuyển nhầm hoặc thất lạc. Có trường hợp gặp thư phá hoại như là thư có tẩm thuốc độc,..

- Dịch vụ thư điện tử ra đời đã giúp cho dịch vụ thư truyền thống giảm bớt những khó khăn, khắc phục được nhiều hạn chế, số lượng thư gửi qua đường bưu điện đã giảm rất nhiều, các chi phí cho việc vận chuyển này cũng giảm đáng kể.

	Hoạt động 2.3: Thực hành: Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử
a. Mục tiêu: 
- HS sử dụng Gmail, thực hiện theo hướng dẫn để tạo một tài khoản thư điện tử.

- HS thực hiện được các thao tác: đăng nhập hộp thư, soạn thư, gửi thư, xem thư, đăng xuất

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi và thực hiện.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy nêu nhiệm vụ của bài thực hành.

- GV yêu cầu HS quan sát GV hướng dẫn và thực hiện các bước thực hành:

B1. Tạo tài khoản thư điện tử

B2. Đăng nhập hộp thư điện tử, xem nội dung thư, đăng xuất

B3. Soạn thư mới và gửi thư

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát kĩ các bước thực hiện của GV.

+GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung nắm rõ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng dậy trình bày lại quy trình Tạo tài khoản thư điện tử, đăng nhập và gửi thư

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	3. Thực hành: Đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử

a. Tạo tài khoản thư điện tử

Bước 1: Truy cập vào trang mail.google.com

Bước 2: Nháy chuột vào nút Tạo tài khoản

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào các dòng trên cửa sổ theo hướng dẫn


[image: image5.png]Guoogle

Tao Tai khoan Google

o S
| Hoang g He

et g

haina’ /03200 @amaiicom

R it i g chis i 7 e chi
‘Thay vao 86, hay sl dung dja chi cmail hign tai i toi

Nitlade e i

®

S Ak 0 SR R
pres

Hinh 3.10. Tao tai khodn





Bước 4: Nháy chuột vào nút Tiếp theo

Bước 5: Xác nhận số điện thoại (nếu có)

Bước 6: Thực hiện theo hướng dẫn

Bước 7: Cuối cùng xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!
b. Đăng nhập hộp thư điện tử, xem nội dung thư, đăng xuất

Bước 1: Truy cập vào trang mail.google.com

Bước 2: Đăng nhập vào hộp thư

Bước 3: Hộp thư mở ra với danh sách các thư trong Hộp thư đến

Bước 4: Nháy chuột vào tên người gửi hoặc Tiêu đề thư để mở thư

Bước 5: Nháy chuột vào nút Đăng xuất để ra khỏi hộp thư điện tử

c. Soạn thư mới và gửi thư

Bước 1:  Nháy chuột vào mục soạn thư để soạn một thư mới

Bước 2: Gõ địa chỉ của người nhận vào ô đến, gõ tiêu đề thư vào ô chủ đề và nội dung thư vào vùng trống phía dưới.

Bước 3: Nháy chuột vào nút Gửi để gửi thư

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS thực hiện BT luyện tập 1; 2 và 3 trang 40 sgk

Nhận nhiệm vụ được GV giao trả lời 3 câu hỏi trong SGK vào phiếu học tập

1. Thư điện tử có hạn chế nào dưới đây so với các phương thức gửi thư khác?

A. Không đồng thời gửi được cho nhiều người.

B. Thời gian gửi thư lâu

C. Phải phòng tránh virut, thư rác

D. Chi phí thấp

2. Một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử không?

3. Khi tạo tài khoản thư điện tử em không cần khai báo gì?

A. Họ và tên

B. Ngày sinh

C. Địa chỉ nhà

D. Hộp thư của phụ huynh
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

1. Đáp án C

2. Một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử với các tên khác nhau. Mỗi hộp thư sẽ có một địa chỉ riêng, không bao giờ trùng với địa chỉ thư điện tử khác.

3. Đáp án C

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của HS, chuẩn kiến thức.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm lớn và yêu cầu các nhóm thảo luận, ghi câu trả lời vào phiếu:

Em hãy xác định xem thư nào có thể là thư rác trong các thư điện tử với tiêu đề như sau:

A. Cơ hội đầu tư kiếm được tiền hơn

B. Danh sách học sinh tham gia thi học sinh giỏi môn Tin học

C. Quà tặng miễn phí, hãy nháy chuột nhanh

D. Bạn đã trúng một chuyến đi miễn phí đến Mĩ

E. Ảnh tập thể lớp 6A ngày khai trường

F. Khuyến mãi, ưu đãi giá rẻ cho bạn

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận và ghi kết quả vào bảng phụ:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Đáp án A, C, D, F

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm và tuyên dương những đội có bài làm tốt nhất.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học - Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤc tiêu:

1. Kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
+ Tác hại và nguy cơ bị hại khi sử dụng internet.

+ Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân.

+ Biết cách chia sẻ thông tin an toàn.

+ Nhận diện được thông điệp mang nội dung xấu, lừa đảo.
2. Năng lực hình thành: 

- Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề: HS hình thành và phát triển được tư duy logic, khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin:  Năng lực hợp tác và năng lực về đạo đức hành vi phù hợp khi sử dụng công nghệ thông tin.. 

- Nội dung gắn liền kiến thức với thực tế, nhắm kết nối tri thức với cuộc sống.
3. Phẩm chất: 

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:

· Cởi mở: Thể hiện sự cởi mở và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.

· Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

· Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá. 

· Thận trọng: Cẩn trọng trước những thông điệp, người xấu trên mạng Internet.

II.Thiết bị dạy học và học liệu:

-Thiết bị dạy học: SGK, máy tính, bảng nhóm,  phiếu học tập. 

- Học liệu: Sách giáo khoa

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu hoạt động : 

- HS nêu được rắc rối mà Minh gặp phải.

b. Nội dung : 

Học sinh đóng vai hai bạn Minh và An thể hiện đoạn hội thoại trước lớp. Qua đó GV nêu vấn đề dẫn dắt vào bài học.

c. Sản phẩm: 

Học sinh nêu được các nguy cơ gây hại mà người sử dụng Internet có thể gặp phải.

d. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu học sinh đóng vai và thể hiện trước lớp. Cho các nhóm thảo luận nhanh, để trả lời câu hỏi.

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Hoạt động nhóm thảo luận thống nhất kết quả trên phiếu học tập:

+ Tại sao máy tính bạn Minh bị hỏng?  
+ Máy tính của bạn Minh có cài phần mềm bảo vệ máy tính chưa?

+ Chúng ta cần  phải làm gì để bảo vệ máy tính khỏi sự xâm nhập độc hại?

- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 

+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.

- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới. 
	Nội dung: 

+ Tại sao máy tính bạn Minh bị hỏng?  

· Do tải phần mềm trò chơi trên mạng về cài đặt vào máy tính

+ Máy tính của bạn Minh có cài phần mềm bảo vệ máy tính chưa?

· Đã cài chương trình diệt virus rồi nhưng do nôn chơi đã bỏ qua cảnh báo nguy hiểm mà cài đặt luôn

+ Chúng ta cần  phải làm gì để bảo vệ máy tính khỏi sự xâm nhập độc hại?

· Cẩn thận khi tải phần mềm trên mạng và nhận diện được thông điệp mang nội dung xấu, lừa đảo


	2. HOẠT ĐỘNG 2.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2.1: Tác hịa và nguy cơ khi sử dụng Internet
a. Mục tiêu: 

- HS nêu được các nguy cơ gây hại mà người sử dụng Internet có thể gặp phải.

- Giúp học sinh nhận thức được mức độ gây hại của các nguy cơ 

- Giúp học sinh nêu lên những việc cần làm để tránh gặp phải những rắc rối. nguy cơ trên mạng Internet (Quy tắc an toàn).

- Giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và một số biện pháp bảo vệ thông tin, tài khoản cá nhân và chia sẻ thông tin an toàn 

b. Nội dung: 

GV nêu mục tiêu, yêu cầu cho từng nhóm, chia các nhóm để HS phân công nhóm trưởng để trình bày. Thảo luận và ghi kết quả vào bảng nhóm.

c. Sản phẩm: 

Kết quả trên bảng nhóm và nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày. Giáo viên chốt kiến thức cho các mục tiêu.

d. Tổ chức thực hiện: Giao yêu cầu cho các nhóm, các nhóm thảo luận và trả lời. GV đặt các câu hỏi để khai thác sâu sự hiểu biết của học sinh (có thể sử dụng các câu hỏi trong SGK hoặc các câu hỏi do GV tự đưa ra).

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 

Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Bạn Minh gặp rắc rối gì? (Trang 42 SGK) 

Câu 2: Tác hại và nguy cơ khi dùng internet?

- Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.

Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

+ Câu 1: 

* máy tính của bạn Minh bị hỏng do tải và cài đặt trò chơi trên mạng về mà không bật diệt virus

+ Câu 2: 

* Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp

* Máy tính bị nhiễm virus hay mã độc

* Bị dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt, đe dọa trên mạng

* Tiếp nhận thông tin không chính xác

* Nghiện internet, nghiện trò chơi trên mạng

 GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 

Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1. Tìm phương án sai.

Khi dùng internet em có thể:

A/ Bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh

B/ Máy tính bị nhiễm virus hay mã độc

C/ Tin tưởng mọi nguồn thông tin trên mạng

D/ Bị lừa đảo hoặc lợi dụng

Câu 2. Việc làm nào được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên Internet

A. Mở thư điện tử do người lạ gởi

B. Tải các phần mềm miễn phí trên internet không có kiểm duyệt

C. Liên tục vào các trang mạng xã hội để cập nhật thông tin

D. Vào trang web để tìm kiếm tài liệu làm bài tập về nhà

- Thực hiện nhiệm vụ học tập :

GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.

Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

Câu 1. Tìm phương án sai.

Khi dùng internet em có thể:

C/ Tin tưởng mọi nguồn thông tin trên mạng

Câu 2. Việc làm nào được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên Internet

D/ Vào trang web để tìm kiếm tài liệu làm bài tập về nhà

- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:

+ GV nhận xét, chốt kiến thức

Kết luận
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	I. TÁC HẠI VÀ NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG INTERNET

* Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp

* Máy tính bị nhiễm virus hay mã độc

* Bị dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt, đe dọa trên mạng

* Tiếp nhận thông tin không chính xác

* Nghiện internet, nghiện trò chơi trên mạng



	Hoạt động 2.2: Quy tắc an toàn khi sử dụng Internet
a. Mục tiêu hoạt động: 

- Biết được cách phòng tránh nguy cơ và tác hại có thể gặp phải khi sử dụng internet

- Đưa ra được giải pháp giữ bí mật thông tin cá nhân

b. Nội dung: Quy tắc an toàn

c. Sản phẩm: : 

- Tìm được 5 quy tắc an toàn thông tin trong tài liệu, bên cạnh bản thân tìm ra quy tắc nào là quan trọng nhất đối với mình

d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2

Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: image7.png]Quy tican toan

1. Em da tiing st dung Internet chua? Em da bao gid gap phai mét trong nhiing nguy

co nhutrén chua? Néu gap phai, em sé lam gi?
2. Thao luan nhém: Em cén lam gi dé phong tranh nhiing nguy co va tac hai cé thé
gdp phai khi st dung Internet?





Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

Câu 1. HS trả lời theo kết quả đưa ra của nhóm

Câu 2.
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GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 

HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.

-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: image9.png]01. Em c6 thé dwa ra mot sb gidi phap dé gir bi mat thang tin ca nhan
khong?
2. Trong 5 quy téc trén, em thay quy tic nao quan trong nhét? Tai sao?




Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

+ Câu 1: Hs đưa ra giải pháp để giữ bí mật thông tin cá nhân như: ẩn ngày tháng năm sinh của mình trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cho người lạ….

+ Câu 2: Quy tắc thứ 5 là quan trọng vì nếu không thông báo kịp thời cho người thân, thầy cô nếu bị mất tài khoản, thông tin bị đánh cắp hay bị bắt nạt thì sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 

HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.

- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:

GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
	II. MỘT SỐ QUY TẮC AN TOÀN KHI SỬ DỤNG INTERNET 

Bảo mật thông tin cá nhân và gia đình, không tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và cho người lạ..

Không được một mình gặp gỡ người mà bạn chỉ quen biết qua mạng vì có thể bị nguy hiểm nếu gặp phải kẻ xấu

Chỉ mở thư điện tử và tin nhắn từ người bạn quen biết. cảnh giác với virus và tin nhắn rác

Chỉ nên tìm kiếm từ các nguồn có sự kiểm duyệt hoặc tổ chức có uy tín

Khi gặp tình huống bị bắt nạt đe dọa, lừa đảo hoặc dụ dỗ trên mạng, hãy chia sẽ với người tin cậy như thầy cô, người lớn trong gia đình

	Hoạt động 2.3. An toàn thông tin

a) Mục tiêu: 

- HS nêu được các rắc rối mà Minh gặp phải. Minh có thể báo với thầy cô, bố mẹ về tình huống đó để được bảo vệ và giúp đỡ.

- Một số cách bảo vệ tài khoản thư điện tử.

b) Nội dung: Bảo vệ thông tin cá nhân
c) Sản phẩm: 
Kết quả trên bảng nhóm và nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày. Giáo viên chốt kiến thức cho các mục tiêu.

d) Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3

Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: image10.png]Bao vé théng tin canhan

1. Sau gi& thuc hanh & phdng may, ban Minh quén dang xuét tai khoan thu dién
tlr cia minh va mét ai d6 da dung tai khoan thu dién ti clia Minh dé gui ndi dung
khéng hay cho nhiing ngudi khac. Theo em, diéu gi c6 thé xay ra véi Minh?

2. Néu thdy dudng lién két hodc thu dién tir c6 cha dé gay td mo dugc gui tir mét
ngudi khong quen biét thi em sé lam gi?

3. Em hay néu mét vai cach dé bao vé tai khoan thu dién tu.





Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

Câu 1. Minh có thể bị mất tài khoản, nặng hơn có thể bị vi phạm pháp luật nếu đối tượng gởi đi nội dung xấu

Câu 2.  Em sẽ từ chối nhấn vào những liên kết đó tránh nguy cơ mất tài khoản

Câu 3. 

 Để bảo vệ tài khoản  thư điện tử em cần biết một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu , yêu cầu kết bạn hoặc tham gia câu lạc bộ để dụ dỗ chia sẽ thông tin cá nhân đánh cắp tài khoản và mật khẩu

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 

HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.

-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 4

Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: image11.png]Chia sé théng tin an toan

1. M6t ban quen trén mang xin s6 dién thoai va dia chi clia em dé gap nhau néi

chuyén. Em c6 nén cho khong?
2. Em dugc mét ban guii qua mang cho mét s théng tin khéng tét vé mét ban khac
cting I6p. Em ¢6 nén dang |én mang dé moi ngudi cuing biét khéng?





Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

+ Câu 1: Em sẽ không chia sẽ khi mới biết hay chưa tin tưởng và tham khảo ý kiến của người lớn hay thầy cô.

+ Câu 2. Em sẽ không đăng lên mạng vì thông tin này em chưa kiểm chứng có đúng sự thật không và đây là thông tin cá nhân sẽ vi phạm luật an ninh mạng vì chia sẽ thông tin cá nhân ảnh hưởng uy tín của người khác. 

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 

HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.

- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:

GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 

· Thông tin cá nhân chỉ nên cho người mình biết rõ và tin tưởng ở thế giới thực trong các trường hợp cần thiết

· Thông tin trên mạng đến từ nhiều nguồn khác nhau, không ai kiểm chứng
	III. AN TOÀN THÔNG TIN

Bảo mật thông tin cá nhân và gia đình, không tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và cho người lạ..

Không được một mình gặp gỡ người mà bạn chỉ quen biết qua mạng vì có thể bị nguy hiểm nếu gặp phải kẻ xấu

Chỉ mở thư điện tử và tin nhắn từ người bạn quen biết. cảnh giác với virus và tin nhắn rác

Chỉ nên tìm kiếm từ các nguồn có sự kiểm duyệt hoặc tổ chức có uy tín

Khi gặp tình huống bị bắt nạt đe dọa, lừa đảo hoặc dụ dỗ trên mạng, hãy chia sẽ với người tin cậy như thầy cô, người lớn trong gia đình

	HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức đã học  

b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập

c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  

d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: image12.png]@ LUYEN TAP

1. Khi st dung Internet, nhirng viéc lam nao sau day cé thé khién em gap nguy co bj hai?
. Tai phan mém, tép mién phi trén Internet.
. M@ lién két dwoc cung cép trong thu dién tir khong biét ré ngudn gée.
. Dinh ki thay déi mat khau cla tai khodn ca nhan trén mang xa hdi va thu dién tir.
. Khi cé ké de doa minh trén mang khéng cho bé me hoéc thay cé gido biét.
. Lam theo céc |oi khuyén va bai hwéng dan st dung thuée trén mang.

. May tinh bj héng do nhi@m virus hodc ma dac.
. Théng tin c& nhan ho&c tap thé bj danh cép.
. Tai khoan ngan hang bj mét tién.
. Bi ban quen trén mang ltra dao.
. Nghién mang xa hoi, nghién tro choi trén mang.
F. Hoan thanh chuong trinh hoc ngoai ngt tryc tuyén.

A
B
C
D
E
2. Theo em, nhirng tinh hudng nao sau day la riiro khi s& dung Internet?
A
B
C
D
E




Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

1. A,B,D,E

2. A,B,C,D,E

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 

HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.

- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:

GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. 

1. A,B,D,E

2. A,B,C,D,E
	Những việc có thể khiến em gặp nguy cơ bị hại:

A. Tải phần mềm, tập miễn phí trên Internet

B. Mở liên kết được cung cấp trong thư điện tử không biết rõ nguồn gốc

D. Khi có kẻ đe dọa mình trên mạng không cho bố mẹ hoặc thầy cô giáo biết

E. Làm theo các lời khuyên và bài hướng dẫn sử dụng thuốc trên mạng.

Những tình huống rủi ro khi sử dụng Internet:

A. Máy tính bị hỏng do nhiễm viruss hoặc mã độc

B. Thông tin cá nhân hoặc tập thể bị đánh cắp

C. Tài khoản ngân hàng bị mất tiền

D. Bị bạn quen trên mạng lừa đảo

E. Nghiện mạng xã hội, nghiện trò chơi trên mạng



	HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức đã học  

b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập

c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  

d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: image13.png]@ VAN DUNG

1. Em hay dwa ra mét sb cach nhan dién nhirng tro Itra ddo trén Internet.
2. Em sé lam gi khi phat hién ban bé hodc ngwoi than cé nguy co bj hai khi truy cap mang?
3. Em nén lam gi dé bao vé théng tin va tai khoan ca nhan.



Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.

Câu 1. Em hãy đưa ra một số cách nhận diện những trò lừa đảo trên Internet.
Những trò lừa đảo trên mạng thường là những lời quảng cáo đánh vào lòng tham vật chất, những lời dụ đỏ, rủ rê làm những việc liên quan đến các vấn để nhạy cảm, những tin nhắn tự giới thiệu là người quen của cha mẹ để bảo em làm điều gì đó mà không cho bố mẹ biết, tin nhắn của người lạ hay đại điện cho một tổ chức nào đó liên quan đến tiền bạc, những lời giới thiệu gây sự tò mò, hiếu kì,...

Câu 2. Em sẽ làm gỉ khi phát hiện bạn bè hoặc người thân có nguy cơ bị hại khi truy cập mạng?
Khi người thân hay bạn bè có nguy cơ bị hại trên mạng thì khuyên họ cần tạm đừng việc lên mạng, báo cho cha mẹ, người tin cậy trong gia đình hay thấy cô, cơ quan công an để được bảo vệ và có cách xử lí. Máy tính nên được cài đặt các chương trình diệt virus.

Nếu máy tính của em bị nhiễm mã độc hay virus thì nên quét và diệt virus. Nếu máy bị lỗi nặng hơn thì nên dừng sử dụng và mang tới các cửa hàng sửa chữa máy tính để được kiểm tra và sửa chữa.

Câu 3. Em nên làm gì để bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân

- Không tiết lộ thông tin cá nhân và gia đình trên các trang mạng xã hội

- Kiểm tra độ tin cậy của thông tin từ các nguồn uy tín

- Không mở thư điện tử từ người lạ, cảnh giác với viruss và tin rác

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 

HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.

- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:

GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Những trò lừa đảo trên mạng thường là những lời quảng cáo đánh vào lòng tham vật chất, những lời dụ đỏ, rủ rê làm những việc liên quan đến các vấn để nhạy cảm, những tin nhắn tự giới thiệu là người quen của cha mẹ để bảo em làm điều gì đó mà không cho bố mẹ biết, tin nhắn của người lạ hay đại điện cho một tổ chức nào đó liên quan đến tiền bạc, những lời giới thiệu gây sự tò mò, hiếu kì,...

Khi người thân hay bạn bè có nguy cơ bị hại trên mạng thì khuyên họ cần tạm đừng việc lên mạng, báo cho cha mẹ, người tin cậy trong gia đình hay thấy cô, cơ quan công an để được bảo vệ và có cách xử lí. Máy tính nên được cài đặt các chương trình diệt virus.

Nếu máy tính của em bị nhiễm mã độc hay virus thì nên quét và diệt virus. Nếu máy bị lỗi nặng hơn thì nên dừng sử dụng và mang tới các cửa hàng sửa chữa máy tính để được kiểm tra và sửa chữa.

- Không tiết lộ thông tin cá nhân và gia đình trên các trang mạng xã hội

- Kiểm tra độ tin cậy của thông tin từ các nguồn uy tín

- Không mở thư điện tử từ người lạ, cảnh giác với viruss và tin rác




IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học - Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 

- Sắp xếp được một cách logic và trình bày được dưới dạng sơ đồ tư duy các ý tưởng, khái niệm.

- Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi thông tin.

- Tạo được sơ đồ tư duy đơn giản bằng phần mềm.
2. Về năng lực
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:

- Phát triển năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông (NLa).

- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học (NLd).

- Năng lực hợp tác trong môi trường số (NLe).

3. Về phẩm chất: 

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố phẩm chất của học sinh như sau:

- Học sinh có thái độ cởi mở, hợp tác khi làm việc nhóm.

- Thông qua việc hiểu, giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy và nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm, học sinh được rèn luyện tư duy phê phán.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính cài đặt phần mềm sơ đồ tư duy (MindMaple Lite), phiếu học tập.

- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 6.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được nhiệm vụ sau khi học xong chủ đề Ứng dụng tin học là tạo được sản phẩm sổ lưu niệm.

b) Nội dung: Học sinh đọc đoạn văn bản trong sách giáo khoa và trả lời 2 câu hỏi của hoạt động 1.

c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về 2 câu hỏi (Câu 1 theo định hướng mở; Câu 2 là để HS chuẩn bị ý kiến cho thảo luận nhóm ở hoạt động 4).

d) Tổ chức thực hiện: Chiếu đoạn văn bản hoặc yêu cầu học sinh đọc trong sách giáo khoa. Cho các nhóm thảo luận nhanh, trả lời các câu hỏi.

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu chung về chủ đề 5, nhiệm vụ của bài 10 – Sơ đồ tư duy và sau bài học này em sẽ đạt được vấn đề gì (Xem mục sau bài học này em sẽ: - ở SGK)

- GV vào hoạt động 1:

- GV yêu cầu 3 học sinh: một bạn đóng vai là Minh, 1 bạn đóng vai là An, 1 bạn là Khoa đọc đoạn hội thoại

- GV đưa ra 2 câu hỏi để học sinh thảo luận

- Gv cho hs thảo luận nhóm, chia 4 nhóm, nhóm 1,3 trả lời câu hỏi 1; nhóm trả lời câu hỏi 2 của hoạt động 1

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hs thảo luận nhóm

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Hs báo  cáo theo nhóm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
- GV cho hs đánh giá chéo, gv tổng kết, đánh giá, hs ghi bài vào vở
	Câu hỏi 1: Ba điều mà cuốn SỔ LƯU NIỆM làm em thích thú là:

+ Ảnh của các thành viên

+ Các bài đăng

+ Các hoạt động

Một điều làm em hạnh phúc:

+ Ảnh của cô giáo chủ nhiêm

Một kỷ niệm buồn:

+ Chia tay cuối cấp

(GV chỉ gợi ý, không cần đưa ra nhận xét gì vì đây là câu hỏi mở)

Câu 2: Sổ lưu niệm gồm những thông tin: ảnh thành viên nhóm, bài cảm nghĩ của các bạn, các kỷ niệm lớp, bài viết cô giáo chủ nhiệm,…



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động2.1. Sơ đồ tư duy
a) Mục tiêu: HS giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy.
b) Nội dung: Hai cách trình bày thông tin (Văn bản: Hình 5.1; Sơ đồ tư duy: Hình 5.2).

c) Sản phẩm: Kết quả của các nhóm để trả lời 4 câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện: Yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi câu trả lời vào vở.

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Để ghi lại thông tin về một chủ đề nào đó, chúng ta có rất nhiều cách đó là: Liệt kê bằng văn bản, dùng bảng biểu, dùng sơ đồ…một trong những cách đó là dùng sơ đồ tư duy.

NV1: GV yêu cầu học sinh đọc tìm ra:  + lợi ích của Sơ đồ tư duy 

+ nhu cầu của Sơ đồ tư duy

Hs trả lời cá nhân

NV2: GV đưa ra 2 câu hỏi: câu 3, câu 4 SGK trang 43 và yêu cầu hs trả lời vào vở

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

Hs trả lời vào vở

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Hs gọi 1 số hs để chấm vở và đưa ra kết quả

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
GV cho hs đánh giá chéo kết quả trả lời hs giữa các bàn dựa vào kết quả gv đưa ra, gv tổng kết, đánh giá.

NV3: (Củng cố) GV chiếu 2 câu hỏi trắc nghiệm trong SGK trang 43 để hs trả lời

Đáp án:

1. A,C,D     1. A,B,C
	1. Sơ đồ tư duy
Sơ đồ tư duy là phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan bằng cách sử dụng văn bản, hình ảnh và các đường nối

Sơ đồ tư duy tận dụng tối đa khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não, giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ chi tiết, tổng hợp hay phân tích vấn đề



	Hoạt động 2.2. Cách tạo sơ đồ tư duy

a) Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ tư duy trên giấy trình bày nội dung của cuốn sổ lưu niệm.

b) Nội dung: Yêu cầu HS thảo luận nhóm và trình bày kết quả thảo luận.

c) Sản phẩm: Học sinh vẽ được sơ đồ tư duy sổ lưu niệm trên giấy.

d) Tổ chức thực hiện: Các nhóm thảo luận 2 câu hỏi và trả lời, thực hiện vẽ sơ đồ tư duy trên giấy.

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

Gv nêu mục đích của hoạt động

Gv hướng dẫn cách vẽ trên giấy và giao nhiệm vụ cho hs vẽ sơ đồ tư duy trên giấy

GV chia thành các nhóm, thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy trên giấy dựa vào gợi ý hình 5.3 SGK – Sơ đồ tư duy ghi lại các nội dung cso trong cuốn sổ lưu niệm lớp 6A

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

Hs thực hiện

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Hs trả lời 2 câu hỏi thảo luận và đưa ra sản phẩm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
Gv đánh giá kết quả của các nhóm, đưa ra nhận xét, góp ý và đúc kết vấn đề

NV2: HS trả lời câu hỏi củng cố trong SGK trang 45

Đáp án: D
	2. Cách tạo sơ đồ tư duy 

Sản phẩm là Sơ đồ tư duy: Sổ lưu niệm lớp 6A được trình bày trên giấy

Hạn chế của Sơ đồ tư duy trên giấy: 

+ Khó thay đổi, thêm bớt 

+ Mất khá nhiều thời gian

…

	Hoạt động 2.3. Thực hành tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính

a) Mục tiêu: Giúp học sinh tạo được sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính.

b) Nội dung: Yêu cầu HS thực hiện theo từng bước theo hướng dẫn.

c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy được tạo bằng phần mềm.

d) Tổ chức thực hiện: Giao yêu cầu cho các nhóm, các nhóm thực hiện theo hướng dẫn.

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

Gv hướng dẫn các chức năng của sơ đồ tư duy theo từng bước trong SGK trang 45

Gv gọi hs lên làm mẫu

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

Hs thực hiện nhiệm vụ vẽ sơ đồ tư duy trên máy

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Hs nộp sp cho gv

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
GV chấm điểm và đánh giá, nhận xét
	3. Thực hành tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính
File Sơ đồ tư duy học sinh hoàn thành và lưu trong máy

SoLuuNiem.emm

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các thao tác tạo, chỉnh sửa sơ đồ tư duy sổ lưu niệm của lớp.
b) Nội dung: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác theo trình tự a, b, c.

c) Sản phẩm: Ghi lại nội dung cuốn sổ lưu niệm của lớp.

d) Tổ chức thực hiện: Giao yêu cầu cho các nhóm, các nhóm thực hiện theo hướng dẫn.

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu hs đọc sgk trang 47 và trả lời các câu hỏi trong sgk 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hs thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Hs báo cáo sản phẩm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
- GV yêu cầu hs báo cáo, gv nhận xét, tổng kết
	File SoLuuNiem.emm sau khi hoàn thiện 

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức về sơ đồ tư duy để thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập số 1. 

b) Nội dung: Thực hiện vẽ sơ đồ tư duy đơn giản (theo phiếu học tập số 1). Giao bài tập về nhà: Thực hiện tạo sơ đồ tư duy Bài 9 và theo phiếu học tập số 2.

c) Sản phẩm: Kết quả làm việc cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên nêu yêu cầu, phát phiếu học tập cho HS, HS thực hiện theo yêu cầu.

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu hs đọc sgk trang 47 phần vận dụng và thảo luận nhóm

- GV yêu cầu hs vẻ sở đồ tư duy như hình ở phiếu học tập 1,2 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- Hs thảo luận nhóm, thực hiện vẽ sơ đồ tư duy trên giấy hoặc trên máy

- Hs thực hiện trên lớp và ở nhà

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Hs báo cáo và các nhóm nhận xét (trong giờ học và buổi sau khi đã hoàn thành công việc ở nhà)

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
- GV cho hs đánh giá lẫn nhau, gv đánh giá, nhận xét, kết luận
	File Sơ đồ tư duy: 

+ Phiếu học tập 1

+ An toàn thông tin trên Internet lưu trong máy tính (về nhà nếu không đủ thời gian)

+ Phiếu học tập 2(về nhà nếu không đủ thời gian)




IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học - Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Phiếu học tập số 1: Sơ đồ tư duy đơn giản

[image: image14.jpg]Cham séc da
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Phiếu học tập số 2: Luyện tập và vận dụng

Yêu cầu học sinh vẽ trên giấy và sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy “Phương pháp học thông minh”
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Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm sọan thảo văn bản.

- Biết các thao tác định dạng đoạn văn bản, trang văn bản và in.

- Trình bày được tác dụng của công cụ căn lề, định dạng văn bản.

- Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in.

2. Năng lực
2.1. Năng lực tin học:
- NL(d): HS phát triển được năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.

- Nl(e): Nâng cao năng lực hợp tác trong môi trường số.

2.2. Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về phần mềm soạn thảo văn bản, HS có khả năng tự tìm hiểu nội dung theo gợi ý của giáo viên.

- Năng lực giáo tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận để giải quyết các bài tập theo yêu cầu của giáo viên, HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng trong học và tự học

- Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá.

- Trách nhiệm: Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính, có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích, tuyệt đối thực hiện các yêu cầu, quy tắc an toàn khi thực hành trong phòng máy.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 

- Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính đã cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản, máy chiếu, phiếu học tập.

2. Đối với học sinh: 

- Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Chuẩn bị tư liệu văn bản, hình ảnh cho nội dung sổ lưu niệm theo dàn ý đã lập ở bài Sơ đồ tư duy.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và đặt vấn đề vào bài học mới.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS thảo luận đưa ra nhận định.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thảo luận của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

* Nv1:  GV nêu vấn đề: Ba bạn An, Minh, Khoa muốn làm cuốn sổ lưu niệm của lớp trên máy tính. Vậy theo em:

- Ba bạn có thể thực hiện được trên máy tính không? 

- Nếu làm trên máy tính có lợi ích gì?

*Nv2: GV chiếu một vài trang trong cuốn sổ lưu niệm do giáo viên biên tập trước dựa trên sơ đồ tư duy về cuốn sổ lưu niệm đã trình bày ở bài trước. Em hãy quan sát và lựa chọn các phần mềm có thể sử dụng để tạo ra nội dung cuốn sổ lưu niệm?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho đại diện các nhóm báo cáo kết quả tại chỗ.

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm khác.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Sau các bạn thảo luận và đưa ra ý kiến của mình xong, GV nhận xét đánh giá và dẫn dắt vào bài học mới, bài 11: Định dạng văn bản.
* Sản phẩm dự kiến:

- Ba bạn có thể thực hiện được trên máy tính. Vì ở tiểu học đã được học và sử dụng biều phần mềm máy tính.

- Nếu làm trên máy tính có lợi ích đó là mình có thể gửi cho moi người xem trước để góp ý, việc chỉnh sửa cũng thuận tiện. Hơn nữa có thể in ra cho mọi người và lưu trữ trong máy phòng khi cuốn sổ bị hư hỏng hay thất lạc.

- Các phần mềm có thể sử dụng để tạo ra nội dung cuốn sổ lưu niệm: Phần mềm soạn thảo văn bản, .... (HS có thể nêu thêm theo hiểu biết của các em).

	2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Phần mềm soạn thảo văn bản
a. Mục tiêu: HS giải thích được việc lựa chọn phần mềm xây dựng cuốn sổ lưu niệm trên cơ sở các phần mềm ứng dụng đã dược học.

b. Nội dung: Tạo ra được cuốn sổ lưu niệm dựa trên phần mềm soạn thảo.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- NV1: GV nhấn mạnh lại nội dung của phần khởi động để HS hiểu được tình huống, sau đó nêu mục đích, yêu cầu HS chia nhóm, thực hiện hoạt động thảo luận: “Em sẽ sử dụng những chức năng nào của phần mềm soạn thảo văn bản để tạo nội dung cho cuốn sổ lưu niệm?”

- NV2: GV gọi 1 HS đứng dậy đọc to, rõ ràng phần kiến thức mới ở SGK. Sau đó, giữ nguyên các nhóm được phân chia ở NV1, HS tiếp tục đọc, thảo luận và hoàn thành “?” trang 48 SGK. Đồng thời trả lời câu hỏi: “Nêu một số chức năng phần mềm cần có để hoàn thành sổ lưu niệm?”

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả.

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét từng nhóm -> đưa ra kết quả chính xác, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.
	1. Phần mềm soạn thảo văn bản
- Các phần mềm cần sử dụng để tạo ra cuốn sổ lưu niệm:

+ Phần mềm soạn thảo văn bản

+ Có thể bổ sung một số phần mềm khác theo nhu cầu công việc như phần mềm chỉnh sửa, phần mềm tạo chữ nghệ thuật,...

- Một số chức năng phần mềm cần có để hoàn thành sổ lưu niệm:
+ Soạn thảo văn bản.

+ Chèn và chỉnh sửa hình ảnh.

+ Bảng biểu.

+ Tạo chữ nghệ thuật.
Lưu ý: HS có thể lựa chọn nhưng phần mềm đã biết, tuy nhiên cần khuyến khích HS giải thích được tại sao lựa chọn phần mềm đó.

	Hoạt động 2.2. Định dạng văn bản và in
a. Mục tiêu: Thông qua nhiệm vụ, HS thực hiện được các bước định dạng kí tự (đã được học ở cấp Tiểu học), định dạng đoạn, trang văn bản và in văn bản.

b. Nội dung: Đọc thông tin trong sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi và thực hiện trực tiếp các thao tác trên máy (nếu có thể).

c. Sản phẩm học tập: Thực hiện được các thao tác định dạng kí tự, định dạng đoạn, trang văn bản và in văn bản.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Ở cấp Tiểu học, chúng ta đã học cách tạo văn bản chứa kí tự và định dạng kí tự. Để văn bản được trình bày đẹp, dễ đọc, dễ nhớ thì ngoài việc định dạng kí tự, chúng ta cần định dạng đoạn văn bản và định dạng trang văn bản.

- GV yêu cầu HS đọc nội dung phần a, b, c SGK và trả lời các câu hỏi sau:

1. Để định dạng đoạn văn bản, em thực hiện các lệnh nào?

2. Để định dạng trang văn bản, em thực hiện như thế nào?

3. Để in văn bản, em thực hiện như thế nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát nội dung SGK và trả lời các câu hỏi do giáo viên đưa ra.

+ GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung nắm rõ, đồng thời hỗ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS trình bày câu trả lời (tham khảo SGK)

+ HS khác nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Định dạng văn bản và in

- Định dạng văn bản:

+ Định dạng kí tự

+ Định dạng đoạn văn bản

+ Định dạng trang văn bản

+ In văn bản

a. Định dạng đoạn văn bản

- Các lệnh định dạng đoạn văn bản nằm trong thẻ Home, ở nhóm lệnh Paragraph:

+ Căn thẳng lề trái

+ Căn thẳng lề phải

+ Căn giữa

+ Căn thẳng hai lề

+ Tăng/giảm khoảng cách thụt lề trái

+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn, giữa các đoạn
b. Định dạng trang văn bản

- Các lệnh định dạng trang văn bản nằm trong thẻ Page Layout, ở nhóm lệnh Page Setup.

- Các yêu cầu cơ bản khi trình trang văn bản bao gồm:

+ Chọn hướng trang (Orientation):Trang đứng (Portrait) hay tran nằm ngang (Landscape).

+ Đặt lề trang (Margins): Lề trái (Left), lề phải Right), lề trên (Top), lề dưới (Bottom).

+ Lựa chọn khổ giấy (Size): Khổ giấy phổ biến là A4.

c. In văn bản

- Để thực hiện việc in văn bản, trong thẻ File, em chọn lệnh Print.

	Hoạt động 2.3. Thực hành: Định dạng văn bản
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập thực hành trong SGK.

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập thực hành..

c. Sản phẩm học tập: Kết quả bài thực hành của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Chia lớp thành 4 nhóm và phân chia công việc cho từng nhóm như sau:

Nhóm 1: Nhập nội dung văn bản và chèn hình ảnh.

Nhóm 2: Căn lề các đoạn văn bản

Nhóm 3: Chọn hướng trang và chọn lề trang

Nhóm 4: Xem trang in để điều chỉnh lại việc căn lề đoạn và căn lề trang (nếu cần), lưu tệp văn bản.

Yêu cầu các nhóm đọc phần nhiệm vụ cần làm của nhóm trong SGK/51.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các học sinh trong nhóm thảo luận và cùng nhau hoàn thành công việc của nhóm mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ 1 HS đại diện của từng nhóm lên thực hiện từng phần.

+ HS các nhóm còn lại nhận xét chéo nhau.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức.

+ GV có thể thực hiện minh họa từng phần như mẫu trong SGK/51,52 của bài tập thực hành lại cho HS quan sát.
	3. Thực hành

- Hoàn thành bài tập thực hành trong SGK/51, 52
a. Khởi động phần mềm, nhập nội dung

b. Căn lề đoạn văn bản

c. Chọn hướng trang và lề trang

d. Lưu tệp văn bản

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức về định dạng đoạn văn bản, trang văn bản và in.

b) Nội dung: HS làm phiếu học tập tổng hợp

c) Sản phẩm: Đáp án câu trả lời của HS trên phiếu

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập tổng hợp cho từng HS, đưa ra yêu cầu

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS trả lời trên phiếu

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức cho một số HS báo cáo kết quả, nhận xét câu trả lời.

- GV thu lại phiếu học tập của HS

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức về về định dạng đoạn văn bản, trang văn bản và in để thực hiện yêu cầu trong phiếu học tập số 1 và 2 

b) Nội dung: HS làm phiếu học tập tổng hợp
c) Sản phẩm: Kết quả làm việc cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập tổng hợp cho từng HS, đưa ra yêu cầu

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS trả lời trên phiếu

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức cho một số HS báo cáo kết quả, nhận xét câu trả lời.

- GV thu lại phiếu học tập của HS

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chốt kiến thức.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,...
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Tên nhóm:…………..

Yêu cầu: Em hãy khoanh tròn vào những chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản mà em sẽ sử dụng để tạo nội dung cuốn sổ lưu niệm.

	A. Định dạng văn bản

B. Biên tập, chỉnh sửa nội dung

C. Lưu trữ văn bản
	D. In văn bản

C. Chia sẻ và làm việc cộng tác với bạn trên cùng một tài liệu.

E. Lưu trữ cuốn sổ nhờ công nghệ đám mây 


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Tên nhóm:…………..

Em hãy khoanh tròn vào đáp án có câu trả lời đúng.

Câu 1. Các phần văn bản được phân cách nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:

A. Dòng


B. Trang


C. Đoạn

D. Câu

Câu 2. Thao tác nào không phải thao tác định dạng đoạn văn bản?

A. Căn giữa đoạn văn bản

B. Định dạng cỡ chữ

C. Đặt khoảng cách giữa các dòng

D. Tăng, giảm lề của đoạn văn bản

PHIẾU HỌC TẬP TỔNG HỢP

Họ và tên:…………..

Em hãy khoanh tròn vào đáp án có câu trả lời đúng.

Câu 1. Việc làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là:

A. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph.

B. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản.

C. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí bất kì trong đoạn văn bản.

D. Nhấn phím Enter.

Câu 2. Ghép tác dụng của lệnh ở cột bên trái với mỗi nút lệnh tương ứng ở cột bên phải cho phù hợp.

Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Biết được ưu điểm của việc trình bày thông tin ở dạng bảng.

- Trình bày được thông tin ở dạng bảng bằng phẩn mềm soạn thảo văn bản.

2. Năng lực
2.1. Năng lực tin học:
- Phát triển năng lực tổ chức và trình bày thông tin.

- Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học.

2.2. Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự tìm hiểu nội dung theo gợi ý của giáo viên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có khả năng giải quyết các tình huống mà GV đưa ra. Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vấn đề về thông tin và dữ liệu

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm. Thảo luận nhóm để thực hiện, giải quyết bài tập ?, tạo bảng ở hoạt động 2.2, định dạng bảng 2.3, bài tập 1, 2 (luyện tập), bài tập 1, 2 (vận dụng)
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng trong học và tự học

- Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá.

- Nhân ái, trách nhiệm: Tôn trọng và tuyệt đối thực hiện các yêu cầu, quy tắc an toàn khi thực hành trong phòng máy.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 

- KHBH, phòng máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập

2. Đối với học sinh: 

- Bảng hoặc giấy khổ rộng để các nhóm ghi kết quả thảo luận.

- Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời các câu hỏi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: GV chiếu hình 5.11 là hình ảnh của 2 trang sổ lưu niệm cho HS quan sát. Sau đó GV yêu cầu HS trả lời 2 câu hỏi:

1. Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này.

2. Em sẽ lựa chọn cách nào để trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm của lớp em? Tại sao?

- Sau khi HS trả lời xong, GV nhận xét đánh giá và dẫn dắt vào bài học mới, bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng.

	2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Trình bày thông tin ở dạng bảng
a. Mục tiêu: HS hiểu được ưu điểm của việc trình bày thông tin dạng bảng.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận nhóm, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ GV yêu cầu HS đọc hoạt động đọc và trả lời 3 câu hỏi: 

- HS đọc nội dung ở phần hoạt động đọc SGK trang  54 và trả lời 3 câu hỏi:

1. Bảng trên gồm mấy cột, mấy hàng?

2. Trò chơi nào được các bạn nam yêu thích nhất? Trò chơi nào được các bạn nữ yêu thích nhất? Trò chơi nào được học sinh của lớp yêu thích nhất? 

3. Nếu không dùng bảng biểu diễn thì việc so sánh và tìm kiếm có dễ không?

+ GV mời HS đứng dậy đọc to, rõ ràng phần hộp kiến thức ở SGK. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét từng nhóm ( đưa ra kết quả chính xác, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.
	1. Trình bày thông tin ở dạng bảng
- Trình bày dữ liệu cô đọng

- Dễ Tìm kiếm

- Dễ so sánh tổng hợp



	Hoạt động 2.2: Tạo bảng

a. Mục tiêu: HS biết cách tạo bảng và một số thao tác cơ bản khi đưa thông tin vào bảng. Trên cơ sở biết cách tạo bảng, HS vận dụng để rèn kỹ năng trong giờ thực hành

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, HS trả lời cá nhân

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ HS đọc thông tin SGK và trả lời các câu hỏi ? trang 55 SGK:

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi vào vở

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc hoạt động nghiên cứu, trả lời câu hỏi, GV yêu cầu HS trả lời

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS ( đưa ra kết quả chính xác, thao tác mẫu cho HS quan sát và mời một số HS lên máy GV thực hiện, GV chốt kiến thức và chuyển nội dung bài học.
	2. Tạo bảng

Câu 1:

Sắp xếp thứ tự các bước tạo bảng là:

c- Insert( a- chọn mũi tên nhỏ bên dưới Table( b- di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột

Câu 2:

Bảng được tạo sẽ có: A. 4 cột, 35 hàng
Các bước tạo bang:

Chọn lệnh Insert/Table 

C1: Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột

C2: Dùng lệnh Insert Table nhập số hàng số cột

	Hoạt động 2.3: Định dạng bảng

a. Mục tiêu: HS biết các nhóm lệnh để chỉnh sửa bảng.
b. Nội dung: Đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ HS đọc thông tin SGK và thảo luận nhóm phiếu học tập 

+ HS suy nghĩ và trả lời ? trang 55 mục 3.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi vào phiếu học tập

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc hoạt động thảo luận, GV yêu cầu đại diện HS các nhóm báo cáo kết quả

+ GV mời HS các nhóm khác nhận xét, đánh giá câu trả lời của nhóm bạn

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của các nhóm HS. Từ kết quả thảo luận trên GV  giảng giải một số thao tác trên máy tính cho HS cùng nắm bắt, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.
	Thảo luận nhóm phiếu học tập:
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? Mục 3 (Đáp án C  - Delete Rows)

	Hoạt động 2.4: Thực hành – Tạo bảng danh sách thành viên của lớp
a. Mục tiêu: HS biết thực hiện tạo bảng danh sách lớp cho cuốn sổ lưu niệm. 

b. Nội dung: HS thực hành tạo bảng, chỉnh sửa bảng, nhập thông tin vào các ô của bảng

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy nêu nhiệm vụ thực hành.

- GV yêu cầu HS quan sát GV hướng dẫn và thực hiện các bước thực hành:

+ B1: Xác định bảng (Bảng hình 5.11) cần tạo gồm bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột

+ B2. Nhập dữ liệu vào các ô trong bảng

+ B3: Chỉnh sửa, định dạng bảng

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát kĩ các bước thực hiện của GV.

+ GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung thực hành

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS nhắc lại cách tạo bảng

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Thực hành – Tạo bảng danh sách thành viên của lớp

- Tạo bảng danh sách thành viên của lớp như hình 5.11

- Thực hiện thao tác nhập dữ liệu vào các ô của bảng gồm các thông tin về: Họ và tên,  ngày sinh và ảnh của giáo viên chủ nhiệm và từng thành viên trong lớp.

- Chỉnh sửa, định dạng bảng

 

	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 4 nhóm – 4 tổ

- GV yêu cầu HS nhóm 1, 3 thực hiện bài tập luyện tập 1; nhóm 2, 4 thực hiện bài tập luyện tập 2  trang 57 SGK
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Sản phẩm thực hành của học sinh

Câu 1: Tạo bảng
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Câu 2:
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Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của HS, chuẩn kiến thức.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm – 4 tổ  và yêu cầu:
+ Nhóm 1 và nhóm 3 đọc, thảo luận và trả lời câu hỏi 1a, 2  phần vận dụng trang 57 SGK 
+ Nhóm 2 và nhóm 4 đọc, thảo luận và trả lời câu hỏi 1b, 2 phần vận dụng trang 57 SGK
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận và ghi kết quả vào bảng phụ:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc việc thực hiện nhiệm vụ, GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm và tuyên dương những đội có bài làm tốt nhất.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,...
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC 
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 Bảng kiểm kết hợp với tự đánh giá (ICT): TRÌNH BÀY THÔNG TIN Ở DẠNG BẢNG
	TT
	Nội dung
	Xác nhận
	Điểm

	1
	Hiểu được ưu điểm của việc trình bày thông tin dạng bảng.
	 

	 

	2
	Biết cách tạo bảng và một số thao tác cơ bản khi đưa thông tin vào bảng
	 
	 

	3
	Biết các nhóm lệnh để chỉnh sửa bảng.
	 

	 



Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.

- Sử dụng được công cụ tìm kiếm, thay thế của phần mềm soạn thảo văn bản.
2. Năng lực
2.1. Năng lực tin học: HS hình thành được kỹ năng soạn thảo, định dạng văn bản, thành thạo thao tác tìm kiếm và thay thế.

2.2. Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vấn đề về thông tin và dữ liệu.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện, giải quyết bài tập ở hoạt động 1, thực hành tìm kiếm và thay thế, bài tập 1, 2 (luyện tập), bài tập vận dụng.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học.

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng trong học và tự học.

- Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá.

- Nhân ái, trách nhiệm: Tôn trọng và tuyệt đối thực hiện các yêu cầu, quy tắc an toàn khi thực hành trong phòng máy.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 

- Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu

- Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word trên máy tính để HS thực hành.

- Các tệp văn bản cho cuốn sổ lưu niệm đã tạo ở các bài học trước.

2. Đối với học sinh: 

- Bảng hoặc giấy khổ rộng để các nhóm ghi kết quả thảo luận.

- Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề

c. Sản phẩm học tập: Học sinh lắng nghe tình huống GV đưa ra

d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: Bạn An đã học được cách làm kem sữa chua dưa hấu rất ngon. An đã làm thành công món kem này để mời hai bạn Khoa, Minh cùng thưởng thức. An dùng phầm mềm soạn thảo văn bản để lưu lại công thức. Minh xin An công thức làm kem nhưng muốn đổi thành món kem sữa chua xoài. Để giúp bạn An sửa công thức làm kem sữa chua dưa hấu thành công thức làm kem sữa chua xoài chúng ta cùng đi tìm hiểu bài 13: Thực hành: Tìm kiếm và thay thế.

	2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tại sao phải tìm kiếm và thay thế văn bản?
a. Mục tiêu: HS hiểu được vì sao cần phải sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- NV1: Từ công thức làm kem sữa chua dưa hấu (hình 5.22. SGK/58), muốn sửa thành công thức làm kem sữa chua xoài em làm như thế nào?

- NV2: Trong phần mềm soạn thảo văn bản, em thực hiện những thao tác nào để giúp An chỉnh sửa tệp văn bản công thức làm kem?

- NV3: Em có biết cách nào tìm và chỉnh sửa tệp văn bản nhanh hơn không?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét từng nhóm -> đưa ra kết quả chính xác, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.

- NV1: Muốn sửa thành công thức làm kem sữa chua xoài, ta thay dưa hấu bằng xoài.

- NV2: Để giúp An chỉnh sửa tệp văn bản công thức làm kem thì đầu tiên em phải tìm tất cả những vị trí có từ “dưa hấu” sau đó em xóa từ “dưa hấu” và thay bằng từ “xoài”.

- NV3: Ngoài cách tìm như trên, trong phần mềm soạn thảo em có thể sử dụng công cụ Tìm kiếm và Thay thế.
	1. Tại sao phải tìm kiếm và thay thế văn bản?
- Trong các văn bản dài, hàng trăm trang, việc tìm kiếm và thay thế một từ hoặc cụm từ không còn dễ dàng và nhanh chóng, khi đó ta cần sử công cụ tìm kiếm và thay thế.

- Công cụ tìm kiếm và thay thế giúp tìm kiếm, thay thế từ hoặc cụm từ theo yêu cầu một cách nhanh chóng và chính xác.

	Hoạt động 2.2: Sử dụng công cụ Tìm kiếm và Thay thế
a. Mục tiêu: Thông qua nhiệm vụ, HS thực hiện được thao tác tìm kiếm và thay thế.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi và thực hiện.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy nêu nhiệm vụ của bài thực hành.

- GV yêu cầu HS quan sát GV hướng dẫn và thực hiện các bước thực hành:

+ Khởi động phần mềm Microsoft Word, nhập nội dung công thức làm kem sữa chua dưa hấu (GV chuẩn bị trước ở nhà).

+ Thực hiện thao tác định dạng như Hình 5.22

+ Lưu tệp bằng tên kemsuachua-duahau.dox.

+ Thực hiện thao tác tìm kiếm cụm từ “dưa hấu”.

+ Thực hiện thao tác thay cụm từ “dưa hấu” bằng từ “xoài”. 

+ Lưu lại văn bản với tên kemsuachua-xoai.dox

- 2 HS một máy tính thực hành soạn thảo, định dạng, tìm kiến và thay thế theo hướng dẫn của GV.  

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát kĩ các bước thực hiện của GV.

+ GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung nắm rõ.

+ HS thực hành theo hướng dẫn.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng dậy trình bày lại quy trình để tìm kiếm và thay thế từ “dưa hấu” thành “xoài”.

+ Bài thực hành của HS.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế

a. Tìm kiếm

Thao tác tìm kiếm được thực hiện theo 3 bước sau:

+ B1: Nháy chuột vào thẻ Home

+ B2: Trong nhóm lệnh Editing, chọn Find

+ B3: Gõ từ, cụm từ cần tìm rồi nhấn phím Enter.

b. Thay thế

Thao tác thay thế được thực hiện theo 4 bước sau:

+ B1: Trong nhóm lệnh Editing, chọn Replace

+ B2: Gõ từ, cụm từ cần tìm vào ô Find what

+ B3: Gõ từ, cụm từ thay thế vào ô Replace with

+ B4: Nháy chuột vào nút Replace để thay thế lần lượt từng từ hoặc Nháy chuột vào nút Replace để thay thế tất cả các từ tìm kiếm được trong toàn bộ văn bản.



	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS thực hiện BT luyện tập 1; 2 trang 60 sgk
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Câu 1. Các thao tác An phải thực hiện là:

+ B1: Nháy chuột vào thẻ Home

+ B2: Chọn lệnh Find trong nhóm lệnh Editing

+ B3: Nhập cụm từ “nhóm bạn thân” rồi nhấn Enter. Khi đó sẽ xuất hiện liên kết đến cụm từ “nhóm bạn thân” trong văn bản.

Câu 2. Các bước để thực hiện thao tác tìm kiếm và thay thế một từ hoặc cụm từ trong phần mềm soạn thảo văn bản:

b) Nháy chuột vào thẻ Home.

c) Trong nhóm lệnh Editing, chọn Replace.

d) Gõ từ, cụm từ cần tìm.

a) Gõ từ, cụm từ cần thay thế.

e) Nháy chuột vào nút Replace để thay thế lần lượt từng từ hoặc cụm từ.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của HS, chuẩn kiến thức.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để làm bài tập

c. Sản phẩm học tập: bài làm của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Yêu cầu học sinh về nhà làm bài tập: Trong các bài học trước, em đã tạo ra một số tệp văn bản cho cuốn sổ lưu niệm. Em hãy xem lại các tệp văn bản này để rà soát lỗi chính tả. Em có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm và Thay thế để chỉnh sửa các lỗi chính tả, thay thế các từ viết tắt,…để các tệp văn bản hoàn chỉnh hơn.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hứng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,...
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- HS sử dụng được phần mềm soạn thảo văn bản để hoàn thành sản phẩm sổ lưu niệm

- HS có khả năng làm việc nhóm, hợp tác được trong việc tạo ra, trình bày và giới thiệu được sản phẩm tương tự.

2. Năng lực: 

* Năng lực tin học:

- Nla: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông. 

- Nld: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc học và tự học.

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin.

3. Phẩm chất: 

- Có thái độ cởi mở, hợp tác khi làm việc nhóm

- HS tôn trọng và tuyệt đối thực hiện các yêu cầu, quy tắc an toàn khi thực hành trong phòng máy.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: Tải liệu giảng dạy, phòng máy, sgk...

2. Đối với học sinh: Chuẩn bị tệp văn bản của sổ lưu niệm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức, tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài thực hành.

b. Nội dung: 

c. Sản phẩm học tập: 

d. Tổ chức thực hiện:

- GV trình bày vấn đề, gợi lại kiến thức đã học để các em chuẩn bị bước vào bài thực hành.

- GV trình bày vấn đề: Trong chủ đề Ứng dụng tin học, các em đã được làm quen với các bài học nào? Hãy ghi nhớ thật nhanh và nhắc lại cho các bạn nghe?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ nhanh và trả lời: Bài học trong chủ đề Ứng dụng tin học: cách vẽ sơ đồ tư duy, cách định dạng văn bản cũng như trình bày thông tin ở dạng bảng, tìm kiếm và thay thế thông tin...

- Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng  học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dụng cho hoạt động hình thành kiên thức mới.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tập hợp nội dung

a. Mục tiêu: HS biết cách tập hợp tư liệu là các tệp văn bản chứa nội dung để hoàn thiện sổ lưu niệm.
b. Nội dung: GV thực hiện các bước tập hợp nội dung, HS quan sát và thực hiện theo.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ GV trình bày: Trong bài học trước, các em đã tạo các tệp văn bản chứa nội dung cuốn sổ lưu niệm.

+ GV nêu tiếp: Vậy để tập hợp các nội dung đó vào một tệp văn bản có tên Soluuniem.docx thì chúng ta thực hiện đầy đủ các bước.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Sau khi GV trình bày xong, HS quan sát GV và tiến hành thực hiện theo các bước tương tự.

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS báo cáo kết quả thực hiện

+ GV tiến hành kiểm tra, quan sát bài làm của một số HS, chỉnh sửa hướng dẫn cụ thể cách làm cho những bạn còn sai sót (nếu có).

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét hoạt động tập hợp các tệp nội dung của HS, chuyển sang hoạt động thực hành mới.
	1. Tập hợp nội dung

Các bước thực hiện:

+ B1: Nháy chuột vào thẻ Insert
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+ B2: Trong nhóm lệnh Text, chọn Objeck.
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+ B3: Chọn Text from File
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	Hoạt động 2: Hiệu chỉnh (bổ sung thêm nội dung)

a. Mục tiêu: Bổ sung nội dung còn thiếu để sản phẩm là sổ lưu niệm có nội dung đầy đủ hơn.
b. Nội dung: GV cho HS điều chỉnh lại một số nội dung cần thiết của sổ lưu niệm.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hiện hiệu chỉnh nội dung của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

+  GV yêu cầu HS xem lại sơ đồ tư duy đã tạo ở bài 10 để rà soát lại nội dung xem đã đầy đủ chưa. Kiểm tra, xem xét kĩ càng lại một lần nữa như: thông tin, hình ảnh, thông tin thầy cô giáo, các hoạt động của lớp...

+ Sau khi kiểm tra lại thông tin, HS tiếp tục hoàn chỉnh lại các định dạng về văn bản như:

+ Định dạng chữ

+ Căn chỉnh lề đoạn văn bản

+ Bổ sung hình ảnh

+ Định dạng hướng trang

+ Chèn ảnh...

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, lần lượt thực hiện trình tự các yêu cầu của GV.

+ GV quan sát, hướng dẫn các bạn HS chưa nắm rõ nhiệm vụ (nếu có).

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS báo cáo kết quả thực hiện của mình, trình bày nội dung còn thiếu và cần chỉnh sửa…

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV nhận xét, đánh giá, kết quả thực hành của HS.
	2. Hiệu chỉnh (bổ sung thêm nội dung)

- HS điều chỉnh lại nội dung của tệp lưu niệm.

	Hoạt động 3: Tạo trang bìa cho cuốn sổ

a. Mục tiêu: Nắm được các bước để tạo một trang bìa cuốn sổ lưu niệm
b. Nội dung: GV thực hiện các bước, GV quan sát và tiến hành tạo bìa cho cuốn sổ.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hiện trang bìa của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV vừa thực hiện vừa giảng giải chi tiết các bước để tạo ra trang bìa sổ lưu niệm.

+ B1: Nháy chuột vào thẻ insert
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+ B2: Trong nhóm lệnh Pages, chọn Cover Page.
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+ B3: Chọn mẫu một trang bìa bất kì mà em thích.
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+ B4: Sửa lại nội dung và thay hình trang bìa.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- Sau khi quan sát GV thực hiện 1 lượt, HS tiến hành tạo bìa sổ lưu niệm theo mẫu mình thích.

- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV gọi HS đứng dậy trình bày cách làm trang bìa của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, cho điểm bài thực hành của HS.
	2. Hiệu chỉnh (bổ sung thêm nội dung)
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	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Nắm được các bước để tạo một trang bìa cuốn sổ lưu niệm
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS vận dụng kiến thức đã học để thực hiện
c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hiện trang bìa của HS

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS về nhà thực hiện cá nhân hoặc nhóm theo các bước để hoàn thành một sổ lưu niệm gia đình mình.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành, tiết học sau báo cáo sản phẩm cho giáo viên.

- GV nhận xét, đánh giá ý thức học tập, thực hành của HS trong tiết học.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học - Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Diễn tả được sơ lược khái niệm thuật toán, nêu được một vài ví dụ minh họa

- Biết thuật toán được mô tả dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.

2. Năng lực:

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin.

* Năng lực tin học:

- Thông qua các hoạt động học tập, HS được hình thành và phát triển tư duy logic, từng bước nâng cao nắng lực giải quyết vấn để. Các hoạt động thảo luận nhóm và trình bày kết quả thảo luận nhằm rèn luyện cho HS năng lực hoạt động cộng tác, năng lực giao tiếp và thuyết trình.

- Nhiều hoạt động trong bài học được tích hợp kiến thức hội hoạ, công nghệ,... nhằm kết nối kiến thức tin học với các lĩnh vực khác của cuộc sống.

3. Phẩm chất

- Có thái độ cởi mở, hợp tác khi thực hiện các bài tập nhóm.

- Rèn luyện phẩm chất chảm chỉ, trách nhiệm trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên: 

- Tờ giấy hình vuông để gấp hình trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc. Tìm hiểu trước cách gấp hình trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc.

- Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập

2. Đối với học sinh: 

- Bảng hoặc giấy khổ rộng để các nhóm ghi kết quả thảo luận.

- Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài học mới bằng cách chơi gấp hình trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc

b. Nội dung: GV hướng dẫn cho HS các gấp hình trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc.

c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm HS gấp được.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV hướng dẫn cho HS gấp hình trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc.

+ B1: Gấp hai đường chéo của tờ giấy hình vuông để tạo nếp gấp, mở tờ giấy ra.

+ B2: Gấp 4 góc của tờ giấy vào tâm

+ B3: Lật mặt bên kia

+ B4: Tiếp tục gấp bốn góc vào tâm

+ B5: Đặt tờ giấy đã gấp nằm ngang, luồn ngón cái và ngón trỏ của hai tay vào bốn góc ở mặt dưới

+ B6: Chỉnh sửa các nếp gấp.
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- Sau khi thực hiện xong, hướng dẫn và chơi minh họa một vài lần, sau yêu cầu HS tổ chức chơi vào giờ ra chơi, GV dẫn dắt HS vào bài học mới.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thuật toán

a. Mục tiêu:

- HS nhận ra các bước thực hiện một công việc chính là thuật toán và trình tự thực hiện các bước là quan trọng.

- HS bước đầu hình thành khái niệm đầu vào, đầu ra của thuật toán.

b. Nội dung: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận, chia nhóm HS thảo luận.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời hai câu hỏi ở HĐ1 vào bảng nhóm. Trong quá trình thảo luận, HS có thể thực hiện thao tác đảo thứ tự bước 3, 4 trên sản phẩm đã gập để tìm câu trả lời.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tổ chức nhóm, tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận.

+ GV quan sát HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả thực hiện

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét hoạt động nhóm của các nhóm. Tuyên dương nhóm trả lời tốt, nhắc nhở, động viên các nhóm còn hoạt động yếu, kém.

Nhiệm vụ 2
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV cho HS đọc phần nội dung kiến thức mới để tự tiếp cận khái niệm thuật toán.

+ Dựa trên kết quả thảo luận của HĐ 1 và hoạt động đọc nội dung kiến thức mới của HS, GV giới thiệu khái niệm “thuật toán” và chốt kiến thức cần ghi nhớ trong hộp kiến thức, yêu cầu HS thực hiện trả lời câu hỏi tr64, sgk.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS đọc nội dung, tiếp nhận nhiệm vụ và tìm câu trả lời đúng.

+ GV quan sát HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi 2 – 3 bạn báo cáo kết quả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	1. Thuật toán
NV1
- Nếu đảo ngược thứ tự bước 3 và 4 trong hướng dẫn thì không thể gấp được hình vì kết quả của bước trước đều ảnh hưởng đến bước sau.

- Trước khi thực hiện hướng dẫn, em cần có tờ giấy vuông. Sau khi thực hiện lần lượt 6 bước, em nhận được kết quả là hình gấp trò chơi Đông – Tây – Nam – Bắc.

NV2
- Thuật toán là:

Đáp án: C. Một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.

- Các câu đúng là:

A. Thuật toán có đầu ra là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước của thuật toán.

B. Thuật toán có đầu vào là các dữ liệu ban đầu.



	Hoạt động 2: Mô tả thuật toán

a. Mục tiêu: Huy động kiến thức đã có của HS về cách trình bày, mô tả một số vấn đề từ đó GV giúp HS nắm được cách mô tả thuật toán.

b. Nội dung: GV hướng dẫn, HS đọc kiến thức sgk và thực hiện

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hiện của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi ở HĐ2

+ GV gợi ý cho HS hướng dẫn gấp hình Đông – Tây – Nam – Bắc là cách mô tả thuật toán vằng ngôn ngữ tự nhiên.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tổ chức nhóm, tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận.

+ GV quan sát HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả thực hiện

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét hoạt động nhóm của các nhóm. Tuyên dương nhóm trả lời tốt, nhắc nhở, động viên các nhóm còn hoạt động yếu, kém.

Nhiệm vụ 2
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV cho HS đọc phần nội dung kiến thức mới để tự tiếp cận cách mô tả thuật toán.

+ GV chốt kiến thức cần ghi nhớ trong hộp kiến thức, yêu cầu HS thực hiện trả lời câu hỏi tr65, sgk.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS đọc nội dung, tiếp nhận nhiệm vụ và tìm câu trả lời đúng.

+ GV quan sát HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi 2 – 3 bạn báo cáo kết quả.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Mô tả thuật toán
NV1
- Cách trình bày một vấn đề: dùng ngôn ngữ tự nhiên, dùng sơ đồ tư duy, dùng sơ đồ...

NV2
1. Câu sai khi nói về vai trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán là:

Đáp án: C. Mũi tên được sử dụng chỉ để kết nối các hình khối trong sơ đồ khối.

2. Ghép:

1 – a

2 – c

3 – d

4 – b



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua giải bài tập

b. Nội dung: GV nêu bài tập, HS vận dụng kiến thức hoàn thành

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1 phần luyện tập trang 66sgk:

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, tiến hành thảo luận, đưa ra đáp án:

a/ Thuật toán tính trung bình cộng của hai số a, b

+ Đầu vào: hai số a, b

+ Đầu ra: trung bình cộng của hai số a, b

b/ Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b

+ Đầu vào: hai số tự nhiên a và b

+ Đầu ra: ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a, b

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS hỏi những vấn đề còn thắc mắc và thực hiện.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hiện của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1 phần vận dụng trang 66sgk:

- HS lắng nghe nhiệm vụ và thực hiện, đưa ra câu trả lời:

Công thức làm kem sữa chua xoài

a/ Đầu vào: xoài, sữa chua, mật ong

Đầu ra: kem sữa chua xoài

b/ Sơ đồ khối của thuật toán:

[image: image28.png]<)

1

1

Cho s husamicang oo

i

o0 340 b

1

ot hapio knutn ke

Il

0l o 1 i 4 g





- GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện của HS và chuẩn kiến thức bài học.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học - Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Hệ thống câu hỏi và bài tập

- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 

- Biết ba cấu trúc điều khiển thuật toán: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.

- Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối. 
2. Về năng lực: 

- Bước đầu hình thành và phát triển tư duy cấu trúc, tư duy phân tích và điều khiển hệ thống.
2.1. Năng lực Tin học

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:

Năng lực C (NLc): Bước đầu có tư duy phân tích và điều khiển hệ thống:


- Nhận biết được ba cấu trúc điều khiển thuật toán: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.


- Phân biệt được ba cấu trúc điều khiển.


- Nêu được ví dụ minh họa của cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp.


- Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.
2.2. Năng lực chung

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:

- Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự đọc SGK, kết hợp với gợi ý và dẫn dắt của GV để trả lời các câu hỏi về ba cấu trúc điều khiển. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS đưa ra thêm một số ví dụ về các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp trong cuộc sống. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 

3. Về phẩm chất: 

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:

- Ham học: Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày. 

- Trách nhiệm: có trách nhiệm với các công việc được giao trong hoạt động nhóm. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên:

- Tài liệu giảng dạy: Sách giáo khoa, giáo án, 

- Chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập

2. Đối với học sinh:

- Sách giáo khoa Tin học 6, vở ghi, đồ dùng học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: HS trải nghiệm các cấu trúc điều khiển một cách trực quan sinh động. 

b) Nội dung: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu và tiến trình của HĐ trước toàn lớp. HS thực hiện hoạt động trò chơi (4 HS chơi và 1 HS bấm thời gian) (Các chủ đề câu hỏi có thể linh hoạt điều chỉnh theo đặc thù của địa phương và khả năng của HS) .

c) Sản phẩm: Kết quả điểm của các nhóm. Nhóm thắng cuộc là nhóm có điểm số cao nhất. 
d) Tổ chức thực hiện:
- GV chuẩn bị phiếu học tập thuộc các chủ đề khác nhau (ví dụ sinh học và toán học), mỗi phiếu ghi một câu khẳng định (đúng hoặc sai)

Ví dụ: tam giác có 1 góc bằng 900 là tam giác vuông…

- GV chia nhóm, mỗi nhóm có một 1 cặp chơi. Mỗi cặp chơi bốc phiếu chọn chủ đề và trả lời lần lượt các phiếu hỏi thuộc chủ đề vừa chọn trong thời gian 1 phút. Mỗi phiếu hai bạn cần thực hiện

1. Bạn thứ nhất đọc câu ghi trong phiếu

2. Bạn thứ hai trả lời bằng cách gật đầu (đồng ý) hoặc lắc đầu (không đồng ý)

Mỗi câu trả lời đúng nhóm được cộng 1 điểm. GV cử ra một bạn ghi lại câu trả lời của mỗi cặp.

- Kết thúc trò chơi, cả lớp tổ chức đánh giá kết quả mỗi lượt chơi. Hai bạn thắng cuộc là hai bạn có điểm số cao nhất.

	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh
a) Mục tiêu: - HS tiếp cận khái niệm và nhận biết được cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp. 
b) Nội dung: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của HĐ thảo luận trước toàn lớp, chia các nhóm HS để HS phân công nhóm trưởng để trình bày. Thảo luận và ghi kết quả vào bảng nhóm.

c) Sản phẩm: Kết quả trên bảng nhóm và nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày. Giáo viên chốt kiến thức cho các mục tiêu.

d) Tổ chức thực hiện: Giao yêu cầu cho các nhóm, các nhóm thảo luận và trả lời. GV đặt các câu hỏi để khai thác sâu sự hiểu biết của học sinh (có thể sử dụng các câu hỏi trong SGK hoặc các câu hỏi do GV tự đưa ra). 

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- NV1: GV chia nhóm lớp thành các nhóm (6 ( 8 nhóm, mỗi nhóm không quá 6 người). Thảo luận và đánh giá kết quả của trò chơi đã thực hiện ở phần khởi động.

- NV2: GV yêu cầu các nhóm vẽ sơ đồ khối thể hiện cho yêu cầu 1 và yêu cầu 2 của phần đánh giá kết quả chơi

- NV 3: GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm, xác định xem các sơ đồ trên thuộc cấu trúc nào? Nguyên tắc thực hiện của cấu trúc đó?

- NV 4: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi 1,2 – SGK

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

+ HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân

+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Kết thúc thảo luận, GV cho các nhóm báo cáo kết quả

+ GV gọi một số HS đứng dậy nhận xét, đánh giá bài làm của các nhóm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét từng nhóm -> đưa ra kết quả chính xác, chốt kiến thức chuyển nội dung bài học.
	1. Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh

Hoạt động 1. Đánh giá kết quả chơi

- Điều kiện cộng điểm là bạn 2 trả lời đúng yêu cầu mà bạn 1 đưa ra.

- Việc đánh giá điểm gồm:

B1: Trả lời câu hỏi

B2: Kiểm tra xem câu trả lời đúng hay sai

B3: Nếu đúng được cộng 1 điểm, nếu không thì không cộng điểm.

Hoạt động 2. Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh 

Hoạt động 3. Nguyên tắc thực hiện của cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh

- Cấu trúc tuần tự: Thực hiện lần lượt các lệnh các lệnh theo trình tự từ bắt đầu đến kết thúc

- Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện Lệnh

- Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện lệnh 1, nếu điều kiện sai thì thực hiện lệnh 2

Hoạt động 4. Củng cố kiến thức
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	Hoạt động 2.2: Cấu trúc lặp
a) Mục tiêu: HS tiếp cận khái niệm và nhận biết được cấu trúc lặp.

b) Nội dung: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của HĐ thảo luận trước toàn lớp, chia các nhóm HS để HS phân công nhóm trưởng để trình bày. Thảo luận và ghi kết quả vào bảng nhóm.
c) Sản phẩm học tập: Kết quả trên bảng nhóm và nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày. Giáo viên chốt kiến thức cho các mục tiêu.
d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên giao yêu cầu cho các nhóm, các nhóm thảo luận và trả lời. GV đặt các câu hỏi để khai thác sâu sự hiểu biết của học sinh. Các nhóm học sinh báo cáo kết quả

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

NV1: GV yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động 2 theo nhóm và trả lời vào phiếu bài tập các yêu cầu

1. Trong trò chơi ở phần khởi động, hoạt động nào được lặp lại

2. Điều kiện để dừng trò chơi là gì

NV2: GV yêu cầu các nhóm phân tích lại trò chơi vẽ sơ đồ thể hiện hoạt động lặp lại trong trò chơi.

NV3: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân vẽ sơ đồ khối mô tả cấu trúc lặp tổng quát.

NV4: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm thực hiện yêu cầu của phần bài tập hoàn thiện sơ đồ Hình 6.10. Sơ đồ khối chưa hoàn thành.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát kĩ các bước thực hiện của GV.

+GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung nắm rõ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS báo cáo kết quả theo nhóm và cá nhân.

+ HS nhận xét, bổ sung kiến thức

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Cấu trúc lặp

Hoạt động 1. Câu lệnh lặp

- Hoạt động lặp: Đọc phiếu và trả lời

- Điều kiện để dừng chơi: hết thời gian

Vẽ sơ đồ thể hiện hoạt động trên



- Cấu trúc lặp dùng để mô tả các bước của thuật toán được thực hiện lặp lại nhiều lần

- Trong cấu trúc lặp, bao giờ cũng có bước kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp

Kết luận: Như vậy có ba cấu trúc thể hiện thuật toán là cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và cấu trúc lặp

Hoạt động 2: Củng cố kiến thức

1. Ví dụ: 

Hãy nêu các bước để cắm một nồi cơm

B1: Cho gạo vào nồi

B2: Cho nước vào và dùng tay vo gạo

B3: Chắt nước vo gạo đi. Lặp lại bước B2 đến bước B3 2 hoặc 3 lần

B4: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi rồi cho vào nồi cắm điện

2. Trò chơi

a. Điểu kiện để chú mèo dừng lại là “chạm biên”.

b. Sơ đồ khối




	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học. Học sinh biết vận dụng các cấu trúc lặp để giải quyết các yêu cầu trong phần luyện tập 

b) Nội dung: Trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm học tập: Các câu trả lời đúng của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh theo nhóm và cá nhân

Bước 1: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS thực hiện BT luyện tập 1; 2 và 3 SGK trang ………….

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Câu 1: Sơ đồ khối cấu trúc rẽ nhánh:



Câu 2: 

ý b: Nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài tập đến khi nào hết.


Câu 3: 

- Hình 6.11a là cấu trúc lặp, việc lặp lại là ném bóng vào đích. Điếu kiện dừng là bóng trúng đích. Diễn đạt cấu trúc này thành câu thông thường như sau: “Ném bóng cho đến khi trúng đích thì dừng lại.”

- Hình 6.1lb là cấu trúc rẽ nhánh, kiểm tra bóng đã trúng đích chưa, nếu chưa trúng thì ném bóng vào đích. Hành động ném bóng ở trường hợp này chỉ xảy ra một lẩn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của HS, chuẩn kiến thức.


Trong trò chơi ở phần khởi động, việc tính điểm cho mỗi cặp chơi chính là một hoạt động lặp. Công việc đánh giá từng phiếu mà nhóm đã thực hiện trong thời gian một phút là công việc được lặp lại. Công việc này sẽ dừng lại khi hết số phiếu mà nhóm đã trả lời trong lượt chơi của mình.

	Sơ đồ khối:

Câu 3: 

Phân tích hoạt động điểm danh của cô giáo: Với mỗi HS, cô giáo gọi tên. Nếu HS trả lời “Có” thì cô giáo gọi tên bạn tiếp theo, còn không thì cô đánh dấu vắng mặt và gọi bạn tiếp theo. Hoạt động điểm danh này được lặp đi lặp lại và chỉ kết thúc khi điểm danh xong HS cuối cùng. Việc điểm danh của cô giáo có thể mô tả bằng cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp.
Sơ đồ khối:
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Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của HS, chuẩn kiến thức.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hửng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,...
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)




Ngày soạn:   /  /2021

Ngày dạy:    /  /2021


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
- Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.

2. Năng lực
2.1. Năng lực tin học: HS được hình thành và phát triển tư duy thuật toán, bước đầu có tư duy điều khiển hệ thống.

2.2. Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, hợp tác, trao đổi nhóm.

3. Phẩm chất
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn trọng trong học và tự học

- Tôn trọng và tuyệt đối thực hiện các yêu cầu, quy tắc an toàn khi thực hành trong phòng máy.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: 

- Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập

- Chuẩn bị một số bức tranh đơn giản vẽ đồ vật, hoa, quả... Cài đặt phần mềm lập trình trực quan Scratch trên máy tính để HS thực hành.

2. Đối với học sinh: 

- Bảng hoặc giấy khổ rộng để các nhóm ghi kết quả thảo luận.

- Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS chơi trò chơi

c. Sản phẩm học tập: HS tổ chức chơi trò chơi

d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình bày vấn đề: GV gọi lên bảng 2 HS. Sau đó GV yêu cầu, hai bạn HS1 và HS2 chơi trò chơi “Làm theo chỉ dẫn”. HS1 chuẩn bị một bức tranh đơn giản vẽ đồ vật và không cho HS2 biết nội dung bức tranh. HS2 không được nhìn bức tranh. HS1 lần lượt đưa ra chỉ dẫn để HS2 vẽ lại bức tranh. Sau khi hoàn thành công việc, hai bạn so sánh bức tranh của HS2 vẽ với bức tranh HS1 đã chuẩn bị để xem chỉ dẫn của HS1 có rõ ràng không và HS2 có thực hiện đúng theo chỉ dẫn không.

- Sau khi hai bạn thực hiện xong, GV nhận xét đánh giá và dẫn dắt vào bài học mới, bài 17: Chương trình máy tính.

	2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Chương trình máy tính – Thực hiện thuật toán
a. Mục tiêu: HS hiểu được ngôn ngữ lập trình được dùng để mô tả thuật toán cho máy tính “hiểu” và thực hiện.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:


Chương trinh là tập hợp các lệnh viết bẳng ngôn ngữ lập trình nào đó, chỉ dẫn theo từng bước của thuật toán đẻ máy tính thực hiện. Nói cách khác, chương trinh là một cách mô tả khác của thuật toán đẻ máy tinh có thể “hiẻu” và thực hiện được.

	Chương trình máy tính dựa trên các dữ liệu đầu vào, tiến hành các bước xử lí đẻ trả lại kết quả đầu ra.
Scratch là ngôn ngữ lập trinh trực quan em đã được học ở Tiểu học. Ngoài Scratch, còn có nhiều ngôn ngữ lập trình khác như: Python, c, Java,...
- ?:

Công việc

Mô tả thuật toán...

CT máy tính viết.

Đầu vào

Nhập hai số a và b

1,2,3,4,5,6
Bước xử lí
Tổng <-a + b
7

Đầu ra
Thông báo giá trị của tổng
8


	

	Hoạt động 2.2: Thực hành – Tạo chương trình máy tính
a. Mục tiêu: Thông qua nhiệm vụ, HS thực hiện được các bước tạo chương trình máy tính.

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi và thực hiện.

c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hành của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy nêu nhiệm vụ của bài thực hành.

- GV yêu cầu HS quan sát GV hướng dẫn và thực hiện các bước thực hành:

+ B1: Xác định đầu vào, đầu ra của bài toán

+ B2. Trình bày sơ đồ khối mô tả thuật toán tính toán tiền bán thiệp

+ B3: Viết chương trình Scratch tính toán tiền bán thiệp.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, quan sát kĩ các bước thực hiện của GV.

+GV giảng giải kĩ hơn cho HS ở những nội dung nắm rõ.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ HS đứng dậy trình bày lại quy trình để tạo ra chương trình Scratch tính toán tiền bán thiệp

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	2. Thực hành – Tạo chương trình máy tính

a. Xác định đầu vào, đầu ra

+ Đầu vào hai số: a, b

+ Đầu ra: Số tiền lãi hoặc số tiền bị lỗ

b. Thuật toán bằng sơ đồ khối
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c. Chương trình Scratch tính toán tiền bán thiệp
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	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập

c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS thự hiện BT luyện tập 1; 2 và 3 trang 74 sgk
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Câu 1. Đáp án .C

Câu 2. 
a) Chương trình Scratch ở Hình 6.15 thực hiện thuật toán tính điểm trung bình ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh để xét xem HS được thưởng ngôi sao hay cần cố gắng hơn.

b) Đầu vào: Ba số a, b, c (điểm Toán, Văn và Tiếng Anh).

 Đầu ra: Thông báo “Bạn được thưởng ngôi sao” hay “Bạn cố gắng lên nhé”

c) Ví dụ:

- HS1 có điểm Toán được 9, điểm Văn là 8 và điểm Tiếng Anh là 10. Khi đó dữ liệu đầu vào là a= 9, b = 8, c = 10, chương trình tính ĐTB = (9 + 8 + 10)/3 = 9, vì ĐTB > 8 nên đầu ra chương trình thông báo “Bạn được thưởng sao”

- HS2 có điểm Toán được 7, điểm Văn là 6 và điểm Tiếng Anh là 8. Khi đó dữ liệu đầu vào là a=7, b = 6, c = 8, chương trình tính ĐTB = (7 + 6 + 8)/3 = 7, vì ĐTB < 8 nên đầu ra chương trình thông báo “Bạn cố gắng lên nhé”.

d) Sơ đồ khối:
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Câu 3: 
a)

Chương trình Cratch ở hình 6.16 thực hiện công việc sau:

Nhân vật nói xin chào trong 2 giây, sau đó lặp lại 10 lần việc di chuyển 10 bước nếu chạm biên thì quay lại. Trong quá trình nhân vật di chuyển chương trình phát âm thanh tiếng trống.
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b)

Cấu trúc tuần tự được thực hiện ở việc thực hiện lần lượt các lệnh từ trên xuống dưới.

Ví dụ: Nhân vật nói “xin chào” sau đó mới di chuyển

Cấu trúc rẽ nhánh

Lệnh “nếu chạm biên, bật lại”.

Cấu trúc lặp

Lặp lại 10 lần

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của HS, chuẩn kiến thức.

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm lớn và yêu cầu:
+ Nhóm 1 và nhóm 3 đọc, thảo luận và trả lời câu hỏi 1 phần vận dụng trang 74 SGK 
+ Nhóm 2 và nhóm 4 đọc, thảo luận và trả lời câu hỏi 2 phần vận dụng trang 74SGK
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận và ghi kết quả vào bảng phụ:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

Câu 1: 
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Câu 2: 
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Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm và tuyên dương những đội có bài làm tốt nhất.


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình tham gia các hoạt động học tập
	Vấn đáp, kiểm tra miệng
	Phiếu quan sát trong giờ học
	

	Sự hửng thú, tự tin khi tham gia bài học
	Kiểm tra viết
	Thang đo, bảng kiểm
	

	Thông qua nhiệm vụ học tập, rèn luyện nhóm, hoạt động tập thể,...
	Kiểm tra thực hành
	Hồ sơ học tập, phiếu học tập, các loại câu hỏi vấn đáp
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm...)
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CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG


BÀI 1: THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)


Tiết 1: Dạy hoạt động 1 và 2 


                Tiết 2 : Dạy phần còn lại 





CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG


BÀI 2: XỬ LÍ THÔNG TIN


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)


Tiết 1: Dạy hoạt động 1 và nv 1 của hoạt động 2 


                Tiết 2 : Dạy phần còn lại 











CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG


BÀI 3: THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH


(Thời gian thực hiện: 02 tiết) 


Tiết 1: Dạy hoạt động 1 và hoạt động 2 


                Tiết 2 : Dạy phần còn lại 








CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET


BÀI 4: MẠNG MÁY TÍNH


(Thời gian thực hiện: 2 tiết) 


Tiết 1: Dạy hoạt động 1 và hoạt động 2 


                Tiết 2 : Dạy phần còn lại 














CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET


BÀI 5: INTERNET





KIỂM TRA GIỮA KÌ I





  ĐỀ CHÍNH THỨC: 





CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET


BÀI 5: INTERNET (Tiết 2)





CHỦ ĐỀ 3. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN


BÀI 6: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)


Tiết 1: Dạy hoạt động 1 và hoạt động 2 


                			Tiết 2 : Dạy phần còn lại 











CHỦ ĐỀ 3. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN


BÀI 7: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)





CHỦ ĐỀ 3. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN


BÀI 8: THƯ ĐIỆN TỬ


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)





CHỦ ĐỀ 4. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ


BÀI 9: AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN INTERNET


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)





CHỦ ĐỀ 5. ỨNG DỤNG TIN HỌC


BÀI 10: SƠ ĐỒ TƯ DUY


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)











CHỦ ĐỀ 5. ỨNG DỤNG TIN HỌC


BÀI 12: TRÌNH BÀY THÔNG TIN Ở DẠNG BẢNG


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)








CHỦ ĐỀ 5. ỨNG DỤNG TIN HỌC


BÀI 13: THỰC HÀNH: TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ


(Thời gian thực hiện: 01 tiết)








(Thời gian thực hiện: 02 tiết)














CHỦ ĐỀ 6. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH


BÀI 15: THUẬT TOÁN


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)








CHỦ ĐỀ 6. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH


BÀI 16: CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 


 (Thời gian thực hiện: 02 tiết)








Đúng





Sai





Chưa chạm biên?





Dừng lại





Di chuyển 10 bước





Có người đe dọa em trên mạng





Nói cho cha mẹ biết





Đúng





Sai











Không gửi





Đúng











Đúng





Nhận được thư điện tử có đính kèm tệp từ địa chỉ không quen biết?





Không mở tệp đính kèm





Sai





Đúng





Chưa làm hết bài tập





Làm bài tập





Sai





Sai





Còn phiếu trả lời





Đúng





Thực hiện việc đánh giá điểm





PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01


Trò chơi đúng hay sai:


Chủ đề Toán học: 


Câu 1: Phép cộng số tự nhiên có các tính chất giao hoán và kết hợp?


Đúng		B. Sai


Câu 2:  8 là một số chính phương đúng hay sai?


A. Đúng		B. Sai


Câu 3: 16 là số chia hết cho 2 đúng hay sai?


A. Đúng		B. Sai


Chủ đề Tin học:


Câu 1: Bàn phím là thiết bị xuất đúng hay sai?


A. Đúng		B. Sai


Câu 2: � HYPERLINK "http://www.google.com" �www.google.com� là máy tím kiếm đúng hay sai?


Đúng		B. Sai


Câu 3: Có hai cách để mô tả thuật toán đó là dùng ngôn ngữ tự nhiên và so đồ khối đúng hay sai


Đúng		B. Sai








PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02


Làm viêc theo nhóm:


1. Trong trò chơi ô ở phần khởi động, điều kiện để cặp chơi được cộng điểm là gì?


2. Việc đánh giá điểm gồm những bước nào? Em hãy viết các bước đó ra giấy?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03


Làm viêc theo nhóm:


1. Trong trò chơi ô ở phần khởi động, hoạt động nào được lặp lại?


2. Điều kiện để dừng trò chơi là gì?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





PHIẾU HỌC TẬP SỐ 04


Làm viêc theo nhóm:


Bài 2 – SGK


a. Điều kiện để chú mèo dừng lại là gì?


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


b. Hoàn thiện sơ đồ hình 6.10


Các bước


1. Di chuyển 10 bước


2. Chưa chạm biên


3. Đúng


4. Sai


5. Dừng lại





…….





…….





Hình 6.10





CHỦ ĐỀ 6. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH


BÀI 17: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH


(Thời gian thực hiện: 02 tiết)
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